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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là một công cụ quản lý điều hành vĩ mô 

các hoạt động kinh tế - xã hội, là sự cụ thể hóa các mục tiêu, chiến lược, quy hoạch 

phát triển theo từng thời kỳ qua hệ thống các mục tiêu, biện pháp định hướng phát 

triển và các hoạt động cụ thể trên cơ sở hệ thống chính sách, cơ chế áp dụng trong 

thời kỳ kế hoạch. Trong quá trình xây dựng kế hoạch ở cấp xã, cộng đồng, người 

dân có quyền được tham gia xây dựng kế hoạch, điều đó vừa tăng cường tính dân 

chủ trong công tác quản lý, vừa khai thác phát huy được nguồn lực trong thực 

hiện các hoạt động phát triển chung của địa phương. 

Tài liệu cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công tác lập kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã, kế hoạch thực hiện dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia có sự tham gia của cộng đồng, người dân. Người 

học sẽ được tiếp cận các công cụ, kỹ năng và phương pháp lập kế hoạch có sự 

tham gia của cộng đồng, người dân. 

Việc xây dựng bộ tài liệu dựa trên các văn bản quy định của Nhà nước về 

công tác lập kế hoạch, dựa trên văn bản hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội hàng năm có sự tham gia của cộng đồng, người dân và kinh nghiệm triển 

khai đổi mới hiệu quả công tác lập kế hoạch có sự tham gia của một số địa phương. 

Kết cấu tài liệu gồm 5 phần: 

1. Tổng quan công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã 

2. Một số kỹ năng, công cụ cần thiết trong công tác lập kế hoạch  

3. Lập đề xuất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm có sự tham gia 

của cộng đồng 

4. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng 

năm 

5. Thực hành, thảo luận 

Tài liệu này mang tính chất tham khảo, trong quá trình biên soạn, biên tập 

chuyên đề, các chuyên gia, giảng viên ở các cấp cần nghiên cứu, cập nhật, bổ sung 

nội dung theo văn bản hướng dẫn hiện hành của Trung ương và địa phương, kết 

hợp với hình ảnh minh họa, ví dụ thực tiễn, để phù hợp với từng nhóm đối tượng, 

địa bàn, quy mô, thời lượng và hình thức tổ chức của mỗi lớp tập huấn. 

    Trân trọng cảm ơn! 

                                                                                     UỶ BAN DÂN TỘC 
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I. TỔNG QUAN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI CẤP XÃ. 

1. Những vấn đề chung về công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH.  

1.1. Vai trò của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Kế hoạch là sự thể hiện mục đích, kết quả cũng như cách thức, giải pháp 

thực hiện cho hoạt động trong tương lai. Bản chất của kế hoạch là sự hướng tới 

tương lai. Kế hoạch xác định tương lai phải làm gì? Làm thế nào? Khi nào làm? 

Ai sẽ làm? Nguồn lực ở đâu? 

Có nhiều loại kế hoạch khác nhau, song xét về tính chất của bản kế hoạch có 

thể chia kế hoạch thành 02 loại: 

 - Kế hoạch hoạt động là kế hoạch cho một hoạt động, một công việc, một 

dự án… Ví dụ: Kế hoạch xây dựng con đường, kế hoạch xây nhà văn hóa xã, kế 

hoạch cho hoạt động văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tập tại xã… 

 - Kế hoạch phát triển là dự kiến cho sự phát triển trong tương lai của một 

cá nhân, gia đình, của tổ chức xã hội, của một đơn vị, địa phương hay cả một quốc gia.  

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là công cụ quản lý kinh tế của Nhà 

nước, nó thể hiện bằng những mục tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội phải 

đạt được trong một khoảng thời gian nhất định của một quốc gia nói chung hoặc 

một địa phương (xã, huyện, tỉnh) nói riêng và những giải pháp, chính sách nhằm 

đạt được các mục tiêu đặt ra một cách có hiệu quả cao nhất. 

Xã là cấp chính quyền cơ sở, có nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn 

và là một cấp chính quyền quản lý mọi mặt về phát triển KT-XH trên địa bàn xã.  

Với vai trò quản lý Nhà nước, xã phải thực hiện nhiệm vụ hàng năm:  

- Lập kế hoạch. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch. 

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch. 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã là một công cụ quản 

lý về toàn bộ tình hình kinh tế, chính trị xã hội trong phạm vi của đơn vị xã, 

phường, thị trấn gọi chung cấp xã để xác định một cách có hệ thống những hoạt 

động nhằm phát triển kinh tế - xã hội theo những mục tiêu, chỉ tiêu và các cơ chế 

chính sách sử dụng trong thời gian 1 năm. 
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Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải bao hàm tất cả kế hoạch hoạt động, 

dự án của các chương trình trên địa bàn thôn, xã. Ví dụ: Kế hoạch các Chương 

trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư, kế hoạch hoạt động thường xuyên… 

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia là công cụ quản lý, là 

căn cứ để các đơn vị tổ chức thực hiện nội dung dự án thành phần thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia. Có 3 Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện 

trong giai đoạn 2021-2025 là: Chương trình nông thôn mới, Chương trình giảm 

nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng vào dân tôc 

thiểu số và miền núi. Mỗi Chương trình mục tiêu quốc gia có mục tiêu, chỉ tiêu 

và quy định cụ thể phạm vi, đối tượng, nội dung hỗ trợ riêng nhưng mục tiêu cuối 

cùng, đều góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương. 

Trong điều kiện khan hiếm nguồn lực, các địa phương phải xác định được 

rõ các công việc cần giải quyết theo thứ tự ưu tiên, những công việc cấp bách, bức 

xúc, những hoạt động mang tính chất quyết định cần phải ưu tiên đưa vào kế hoạch. 

Các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội xã có thể huy động: 

- Nguồn ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư và chi thường xuyên 

- Nguồn vốn từ Chương trình MTQG (nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách 

địa phương, nguồn vốn tín dụng, nguồn huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, 

doanh nghiệp, Nhân dân)  

- Nguồn vốn từ các dự án của tổ chức phi Chính phủ. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, có thể sử dụng vốn của nhiều chương 

trình, dự án để đầu tư thực hiện công trình, dự án, hoạt động có cùng mục tiêu, 

nội dung và được thực hiện trên cùng một địa bàn nhằm huy động tối đa các nguồn 

vốn để thực hiện hiệu quả các chương trình, hoạt động đề ra trong kế hoạch.  

Kế hoạch là cơ sở cho các đối tượng liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra, 

giám sát, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với thực tế nguồn lực, 

nhu cầu và sự phát triển địa phương trong từng thời kỳ nhất định.  

1.2. Phân loại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

a) Theo cấp lập kế hoạch. 

 Cấp kế hoạch được quan niệm là cấp có chức năng xây dựng và quản lý kế 

hoạch. Phân cấp kế hoạch là chia hệ thống kế hoạch thành các cấp khác nhau, 

phân công nhiệm vụ quản lý kế hoạch cụ thể cho từng cấp và xác định mối quan 

hệ chức năng giữa các cấp, các bộ phận cấu thành của hệ thống quản lý kế hoạch. 
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Ở Việt Nam có 4 cấp kế hoạch.  

- Cấp Trung ương.  

- Cấp tỉnh.  

- Cấp huyện.  

- Cấp xã.  

Nếu đứng trên góc độ pham vi, tính chất của kế hoạch, có 3 bộ phận cấu thành.  

- Kế hoạch quốc gia.  

- Kế hoạch ngành, lĩnh vực;. 

- Kế hoạch địa phương (tỉnh, huyện, xã). 

 b)  Xét theo góc độ thời gian, có các loại kế hoạch sau: 

- Kế hoạch dài hạn (10 - 50 năm) Là kế hoạch xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh 

trước khi xác định mục tiêu, mục đích phát triển cho kế hoạch 5 năm và hằng năm 

của mình. Lập kế hoạch chiến lược phải đi theo các bước tuần tự từ phân tích thực 

trạng, xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển, xây dựng khung logic của kế hoạch 

cho đến xây dựng cho kế hoạch hành động và ước tính kinh phí cho việc thực hiện 

các kế hoạch đó. Với cách lập kế hoạch này, chính quyền địa phương sẽ có quyền 

phân cấp mạnh hơn trong việc lập kế hoạch và ngân sách, còn các nhà kế hoạch 

sẽ được cung cấp một quy trình lập kế hoạch logic và những kỹ năng lập kế hoạch 

cụ thể. 

- Kế hoạch trung hạn (3 - 5 năm): Là cụ thể hóa các chiến lược và quy hoạch 

phát triển trong lộ trình phát triển dài hạn. Kế hoạch xác định các mục tiêu, chỉ 

tiêu tăng trưởng kinh tế, nâng cao phúc lợi xã hội trong thời kỳ trung hạn. 

- Kế hoạch ngắn hạn 1 năm (kế hoạch hằng năm): Thực tế cho đến nay vẫn 

chưa có định nghĩa chính xác, tuy vậy, căn cứ vào thực tế có thể hiểu: Kế hoạch 

ngắn hạn là việc lập kế hoạch cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội có thời 

gian ngắn đủ để hoàn thành một công việc, một hoạt động hoặc một mục tiêu cụ 

thể nằm trong khung chiến lược định hướng phát triển lâu dài. 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã hằng năm là một công cụ quản 

lý về toàn bộ tình hình kinh tế, chính trị xã hội trong phạm vi của đơn vị xã, 

phường, thị trấn gọi chung cấp xã để xác định một cách có hệ thống những hoạt 

động nhằm phát triển kinh tế - xã hội theo những mục tiêu, chỉ tiêu và các cơ chế 

chính sách sử dựng trong thời gian 1 năm. 
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c) Theo phương pháp lập, có các loại kế hoạch sau. 

 - Lập kế hoạch từ trên xuống: Theo cách này thì kế hoạch được sắp đặt của 

cấp trên chuyển xuống cho những cấp dưới thực hiện nhằm mục đích phục vụ cho 

chiến lược phát triển của cộng đồng, của địa phương hay của quốc gia. 

 - Lập kế hoạch có sự tham gia: Bản kế hoạch được xây dựng có sự tham 

gia của người dân ở các thôn bản và các ban ngành của xã, việc đánh giá thực 

trạng tồn tại, hạn chế và nguyên nhân được sát thực hơn. Từ đó, đề xuất các hoạt 

động cho bản kế hoạch của xã gắn với điều kiện cụ thể của địa phương, với mong 

muốn của người dân. Lập kế hoạch có sự tham gia của người dân, ngoài việc tăng 

cường tính dân chủ trong công tác quản lý còn khai thác phát huy được nguồn lực 

trong dân tham gia vào các hoạt động phát triển chung cộng đồng.  

Đối với lập kế hoạch thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia hằng năm trên địa bàn cấp xã phải có sự tham gia thực hiện của 

người dân. Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm cùng thời điểm 

lập kế hoạch phát triển KT - XH, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách Nhà 

nước hằng năm. Kế hoạch phát triển KT - XH hằng năm cấp xã phải tổng hợp 

(bao gồm) kế hoạch thực hiện tất cả chương trình, dự án trên địa bàn. 

Cộng đồng tham gia lập kế hoạch được hiểu: Là nhóm người sống trong 

phạm vi thôn, bản, các xã, phường của khu vực nông thôn và thành thị, đặc biệt 

là các vùng nông thôn vùng sâu, vùng xa tham gia ý kiến, đề xuất nhu cầu, kế 

hoạch xã định hướng triển khai trên địa bàn thôn, xã.  

Mọi chương trình sản xuất và phát triển KT-XH ở nông thôn chỉ có thể 

thành công nếu biết kết hợp cả hai hình thức lập kế hoạch từ trên xuống và từ dưới 

lên và đây được coi là sự lồng ghép.  

1.3. Sự cần thiết lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng, người dân 

Bản kế hoạch được xây dựng có sự tham gia có tính sát thực và khả thi cao 

bởi khi có sự tham gia của người dân ở các thôn bản và các ban ngành của xã việc 

đánh giá tình hình tồn tại, hạn chế và nguyên nhân được sát thực hơn. Từ đó, đề 

xuất các hoạt động cho bản kế hoạch của xã gắn với điều kiện cụ thể của địa 

phương, với mong muốn của người dân. 

 Lập kế hoạch có sự tham gia của người dân, ngoài việc tăng cường tính dân 

chủ trong công tác quản lý còn khai thác phát huy được nguồn lực trong dân tham 

gia vào các hoạt động phát triển chung cộng đồng. Trong điều kiện kinh tế đất 

nước còn nhiều khó khăn quan điểm Nhà nước và Nhân dân cùng làm là rất cần thiết. 

Phương pháp lập kế hoạch có sự tham có tác dụng. 
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- Giúp đơn giản hóa nhiệm vụ theo năng lực cán bộ của địa phương số lượng 

bảng biểu được hạn chế ở mức tối thiểu. Các công cụ kỹ thuật được thiết kế theo 

trình độ hiện tại và không yêu cầu chất lượng thực hiện quá cao do có sự tham gia 

của các cán bộ có năng lực và khả năng phù hợp với từng giai đoạn của lập kế 

hoạch. 

- Các khâu được tổ chức theo khả năng đáp ứng về mặt năng lực của từng 

thành phần tham gia: Với những hoạt động phức tạp, cần thiết phải có sự tham 

gia, quy trình được chia làm 2 bước, theo đó những ý tưởng ban đầu (mang tính 

định hướng) do một số thành viên cốt cán họp nhóm nhỏ xây dựng trước, sau đó 

sẽ đem ra thảo luận tại các cuộc họp nhóm lớn.  

- Các hoạt dự kiến trong kế hoạch được xã hội hóa theo hướng ai làm được 

gì thì tham gia vào việc đó. Những nội dung chuyên môn sẽ do những người có 

chuyên môn thực hiện, không áp đặt đối với bất kỳ cá nhân nào nếu họ có năng 

lực hạn chế. 

- Chỉ thu thập những thông tin cần thiết cho lập kế hoạch. Những thông tin 

không hoặc chưa cần thiết cho lập kế hoạch không được đưa vào để thu thập nhằm 

giảm gánh nặng cho công tác tổng hợp cũng như cung cấp thông tin. 

- Thông tin định hướng của cấp huyện rất quan trọng nhưng xã cũng không 

quá thụ động trông chờ vào nguồn thông tin từ cấp huyện, xã có thể chủ động lập 

kế hoạch trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích, đánh giá có sự tham gia của cộng 

đồng, người dân.   

- Đề xuất kế hoạch không chỉ là liệt kê nhu cầu, mà khi xác định danh mục 

đề xuất phải đảm bảo khả năng thực hiện được. Những đề xuất hoạt động sẽ có 

tính khả thi cao hơn rất nhiều do đơn vị đề xuất có được ý tưởng rõ ràng, cụ thể 

về việc muốn làm? Thực hiện việc đó sẽ giải quyết vấn đề gì đang tồn tại? Nguyên 

nhân tại sao lại xảy ra vấn đề đó? Đồng thời chỉ rõ được những giải pháp, nội 

dung cần có để đảm bảo thực hiện được đề xuất đó? 

- Phân cấp và sắp xếp thứ tự ưu tiên theo các cấp độ khác nhau. Mức ưu 

tiên của cấp nào sẽ chỉ có giá trị tại cấp đó. Mức ưu tiêu do thôn bản xác lập chỉ 

có giá trị đối với bản đề xuất kế hoạch của họ, trong khi mức ưu tiên của các hoạt 

động trong bản kế hoạch xã sẽ phản ánh mong đợi chung của tất cả các nhóm lợi 

ích, các thôn, cộng đồng… 

- Phân biệt rõ được nhóm các hoạt động có thể có nguồn lực đảm bảo và 
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nhóm hoạt động chưa có nguồn lực. Các hoạt động có mức độ chắc chắn về nguồn 

lực thực hiện được lập và trình phê duyệt; các hoạt động chưa đủ nguồn lực được 

lập riêng (dự phòng) để chủ động bổ sung thực hiện kịp thời khi huy động được 

nguồn lực. 

- Tạo diễn đàn cho những quyết định tập thể. Đối với các xã có những nguồn 

ngân sách được phân cấp hoặc có nguồn lực từ các chương trình ngoài ngân sách, 

việc quyết định chi cho hoạt động nào sẽ dựa vào mức ưu tiên và do đại diện các 

nhóm lợi ích cùng bàn bạc và đồng thuận. 

- Lồng ghép những nguồn lực giúp tăng cường năng lực đồng thời cho phép 

sự tham gia của các bên liên quan mà không để xảy ra chồng chéo, lãng phí. Bản 

kế hoạch là trung tâm của mọi can thiệp của các chương trình, dự án. Các chương 

trình, dự án sẽ không cần phải lập kế hoạch theo kênh riêng mà chỉ là sử dụng lại 

bản kế hoạch đã được lập bên cạnh việc giới thiệu các công cụ giúp tăng cường 

chất lượng thông tin đầu vào hoặc xử lý thông tin trong quy trình. 

Các Chương trình mục tiêu quốc gia tạo khuôn khổ cho các cán bộ và người 

dân xây dựng các chương trình phát triển nông thôn ở địa phương, vì nó đề ra 

những ưu tiên mà khi xây dựng kế hoạch phải làm căn cứ. Vì vậy, khi xây dựng 

các chương trình phát triển nông thôn ở địa phương cần phối hợp hài hoà giữa 

nhu cầu quốc gia với nhu cầu địa phương. Một mặt phải quan tâm đến mục tiêu 

quốc gia nhưng mặt khác cũng phải quan tâm đến nguyện vọng của người dân để 

cho chương trình trở thành của người dân, phản ánh đúng nhu cầu của họ và những 

gì họ mong muốn xảy ra ở địa phương. 

Theo cách này đã khắc phục được những hạn chế về phương pháp lập kế 

hoạch được sắp đặt của cá nhân hoặc nhóm người có quyền hạn cấp trên chuyển 

xuống cho những người cấp dưới thực hiện nhằm mục đích phục vụ cho chiến 

lược phát triển của cộng đồng, của địa phương hay của quốc gia nhưng chưa đáp 

ứng nhu cầu, mong đợi của cộng đồng, làm giảm tính hiệu quả của các chương 

trình, dự án triển khai. 

2. Lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã có sự tham gia của cộng 

đồng, người dân 

2.1. Nguyên tắc lập kế hoạch.  

- Kế hoạch phải đồng bộ, nhất quán với với quy hoạch và kế hoạch dài hạn 

của địa phương, nhất quán giữa các cấp. 
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- Kế hoạch phải đảm bảo logic, tính hệ thống và khoa học. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển bền vững, kinh tế - xã hội, môi trường, quốc 

phòng, an ninh, quản lý chính quyền. 

- Phải đảm bảo tính dân chủ và có sự tham gia của các bên liên quan. 

- Phải công khai, minh bạch.  

- Các hoạt động trong kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi. 

- Hồ sơ kế hoạch phải dễ hiểu, tiện lợi cho giám sát và đánh giá. 

- Phù hợp với nền kinh tế thị trường. 

2.2. Căn cứ lập đề xuất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.  

* Định hướng của xã đối với thôn 

- Chủ trương, chính sách (chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 

đặc biệt là Chương trình MTQG, các chương trình dự án tổ chức phi Chính phủ…) 

- Quy hoạch và kế hoạch trung hạn của xã dự kiến trên địa bàn thôn  

- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã đối với thôn 

- Dự kiến phân bổ ngân sách cấp trên cho xã cho thôn. 

- Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã cho thôn. 

* Khả năng nguồn lực của cấp xã và người dân. 

- Đặc điểm và tình hình kinh tế - xã hội của xã, của thôn. 

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm báo cáo (năm nay). 

- Khả năng huy động nguồn lực của địa phương (xã, thôn). 

* Nhu cầu và khó khăn của địa phương. 

- Ưu tiên giải quyết các vấn đề khó khăn của nhóm yếu thế trên địa bàn. 

- Ưu tiên các giải pháp, hoạt động không cần kinh phí trên địa bàn. 

2.3. Nội dung đề xuất kế hoạch của cộng đồng. 

 - Nội dung, hoạt động, danh mục dự án đầu tư trên địa bàn thôn, xã của 

Chương trình MTQG, của tổ chức phi Chính phủ, hoạt động thường xuyên của xã 

- Khả năng huy động vốn.  

+ Vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (UBND xã cung cấp thông tin nguồn 

vốn dự kiến phân cấp cho thôn). 
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+ Từ tín dụng (Nhân dân phải hiểu biết thông tin về nguồn vốn tín dụng). 

+ Các nguồn vốn hợp pháp khác (các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá 

nhân khác có thể khai thác, ủng hộ). 

+ Huy động từ cộng đồng dân cư (cộng đồng, Nhân dân bàn bạc, thống nhất 

khả năng đóng góp trên cơ sở tự nguyện để thực hiện các nội dung, hoạt động dự kiến) 

- Giải pháp tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm các bên tham gia 

(ngoài cán bộ quản lý xã và các cơ quan thì cộng đồng, người dân tham gia vào 

những công việc gì? Khả năng tham gia như thế nào đối với từng nhiệm vụ, nội 

dung, dự án cụ thể). 

2.4. Yêu cầu về lập kế hoạch. 

- Quá trình lập kế hoạch được thực hiện công khai, minh bạch đảm bảo phát 

huy dân chủ tại cơ sở, bình đẳng giới và có sự tham gia của chính quyền, đại diện 

các tổ chức đoàn thể, đại diện cộng đồng dân cư cư trú trên địa bàn cấp xã. 

- Đối với kế hoạch thực hiện nội dung, hoạt động, dự án đầu tư thuộc các 

Chương trình MTQG tại địa bàn cấp xã, cộng đồng dân cư được tham gia ý kiến, 

được đề xuất nhu cầu sát thực với thực tế địa phương. 

2.5. Nhiệm vụ của các tổ chức trong công tác kế hoạch.  

Để thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch xã phát triển KT-XH hằng năm cấp xã, 

phải có sự phối hợp tham gia của cán bộ phụ trách xã và sự tham gia của Ban phát 

triển thôn. 

a) Nhiệm vụ của Tổ công tác xã. 

Tổ công tác lập kế hoạch xã (Tổ công tác xã) có nhiệm vụ triển khai đôn 

đốc các bộ phận liên quan, hướng dẫn các thôn trong việc thu thập số liệu, tổng 

hợp, cập nhật thông tin xây dựng bản kế hoạch kế hoạch, đôn đốc thực hiện kế 

hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch và khung theo dõi đánh giá. 

Trong công tác lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

thường có cán bộ của Chương trình (cán bộ làm công tác giảm nghèo, cán bộ phụ 

trách chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi) phụ trách thực hiện. Tuy nhiên, thời điểm xây dựng kế hoạch Chương 

trình mục tiêu quốc gia cùng thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia là một phần trong kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, vì vậy, trong quá trình triển khai xây dựng kế hoạch Chương 

trình mục tiêu quốc gia các địa phương có thể lồng ghép với quá trình xây dựng 
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kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để tiết kiệm thời gian, nhân lực, tiết giảm các 

cuộc họp thôn và đảm bảo khả năng lồng ghép vốn thực hiện dự án thành phần 

các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

b) Nhiệm vụ của Tổ công tác thôn. 

Tổ công tác lập đề xuất kế hoạch thôn (Tổ công tác thôn), thành viên Tổ công tác 

thôn gồm Trưởng thôn, đại diện các ban ngành đoàn thể và người dân trong thôn có 

nhiệm vụ hỗ trợ thu thập thông tin, trao đổi ý kiến để xây dựng đề xuất kế hoạch thôn. 

Trưởng thôn là người chỉ đạo, điều hành và tổ chức mọi hoạt động chung 

về kinh tế, văn hóa, xã hội trong phạm vi thôn. Trưởng thôn là tổ trưởng Tổ công 

tác thôn, là thành viên Tổ công tác của xã, chịu trách nhiệm triển khai chỉ thị và 

hướng dẫn của xã về xây dựng, đề xuất kế hoạch phát triển thôn. Trưởng thôn có 

trách nhiệm lựa chọn, thành lập Tổ công tác thôn, có vai trò chủ đạo trong quá 

trình tổ chưc họp thôn, lập đề xuất kế hoạch thôn, cung cấp các thôn tin cần thiết 

cho xã phục vụ xây dựng kế hoạch xã. 

3. Chu trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.  

a) Chuẩn bị. Chuẩn bị đầy đủ về kinh phí, nhân sự, tài liệu, mẫu biểu, 

phương tiện để sẵn sàng thực hiện các nội dung của công tác kế hoạch. 

b) Lập kế hoạch. Hình thành hệ thống các chương trình hành động có tính 

chất gắn bó, logic thể hiện nguyện vọng phát triển của địa phương trong khuôn 

khổ định hướng chiến lược phát triển vùng, liên vùng (các loại quy hoạch). Là 

quá trình thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích thông tin và xây dựng bản đề xuất 

kế hoạch của thôn, bản kế hoạch của xã 

c) Thực hiện kế hoạch. Các bên tham gia, dựa trên phân công, phân nhiệm 

cùng tổ chức thực hiện các nội dung đã hoạch định bên cạnh việc huy động các 

nguồn lực. 

d) Theo dõi & Đánh giá thực hiện kế hoạch. Là quá trình gắn bó chặt chẽ 

và theo sát việc thực hiện kế hoạch, vừa giúp kiểm soát tiến độ thực hiện các 

chương trình hành động, vừa cung cấp thông tin đầu ra cho quá trình tiếp theo. 

Giúp chỉ ra những điểm cần khắc phục, tháo gỡ, những điểm cần phát huy của cả 

quá trình thực hiện kế hoạch. 

II. MỘT SỐ KỸ NĂNG, CÔNG CỤ CẦN THIẾT TRONG CÔNG 

TÁC LẬP KẾ HOẠCH  

1. Một số công cụ cần thiết  
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Sử dụng bộ công cụ phù hợp sẽ giúp cộng đồng tham gia công tác lập kế 

hoạch có đầy đủ thông tin về quy hoạch, định hướng, xu hướng phát triển, hiểu rõ 

thực trạng, những lợi thế và bất lợi… của địa phương, để từ đó. Ban phát triển 

thôn xây dựng đề xuất kế hoạch sát thực, có tính khả thi cao, dưới đây là một số 

công cụ cần thiết cho cộng đồng, người dân tham gia xây dựng đề xuất kế hoạch. 

1.1. Công cụ thu thập thông tin. 

1.1.1. Công cụ thu thập thông tin qua các báo cáo, tài liệu.   

Những thông tin có sẵn trong các báo cáo, tài liệu có thể được lưu ở thôn, 

ở xã, các thông tin có thể phục vụ công tác lập đề xuất kế hoạch thôn gồm. 

- Số liệu thống kê của thôn (diện tích đất đai, dân số, dân tộc, số hộ nghèo, 

số hộ cận nghèo, số hộ mới thoát nghèo) 

- Các báo cáo chung hằng năm, định kỳ của thôn (Báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thôn, báo cáo thực trạng về công trình hạ 

tầng) 

- Các báo cáo về chương trình, dự án đã và đang thực hiện tại thôn (báo cáo 

thực hiện các mô hình, phương án sản xuất trên địa bàn thôn, báo cáo dự án xây 

dựng công trình) 

- Các báo cáo lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục… của thôn 

- Các bản đồ quy hoạch đất, bản đồ hành chính, báo cáo nghiên cứu khoa 

học liên quan. 

* Tác dụng. Thông tin thứ cấp giúp cán bộ trong tổ công tác xã được giao 

phụ trách thôn, thành viên tổ công tác thôn, cộng đồng cơ bản hiểu rõ các thực 

trạng các lĩnh vực trong thôn, làm cơ sở cho việc phân tích, định hướng mục tiêu, 

đề xuất kế hoạch.  

 * Hạn chế. Thông tin thứ cấp có thể thiếu chính xác, không đầy đủ, cần 

thời gian kiểm chứng và mất thời gian thu thập.  

1.1.2. Công cụ quan sát. 

Quan sát là công cụ giúp thu nhận và phân tích tình hình địa phương qua 

con mắt của mình, đây là công cụ tạo thêm niềm tin cho tổ công tác và cộng đồng 

tham gia chu trình kế hoạch.  

Quan sát cá thể. Quan sát từng cá thể hay từng hoạt động riêng biệt để đánh 

giá, nhằm giúp tổ công tác hiểu sâu sắc hơn thực trạng và tiến trình của từng vấn đề, 

cá thể.  
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Ví dụ: Hoạt động trồng lúa của thôn được đánh giá là năng suất thấp, các 

nguyên nhân có thể:  

- Do thiếu nước tưới tiêu (thiếu nguồn nước hoặc hệ thống thủy lợi chưa 

đảm bảo) 

- Có thể là do kỹ thuật trồng chưa tốt (từ khâu chọn giống, gieo trồng, 

chăm sóc…) 

- Hoặc do điều kiện về đất đai không phù hợp với trồng lúa… 

Như vậy, quan sát hoạt động trồng lúa để xác định nguyên nhân cụ thể, để 

cải thiện năng suất lúa có thể phải đưa ra một hay cùng lúc nhiều giải pháp và 

các hoạt động cụ thể trong năm kế hoạch. 

Quan sát tổng hợp: Quan sát tổng hợp tổ công tác nhìn tổng thể thôn, từ 

đó, xây dựng các giải pháp phát triển phù hợp cho từng lĩnh vực cụ thể, quan sát 

tổng hợp yêu cầu sự hiểu biết và kiến thức tổng hợp đối với nhiều ngành, nhiều 

lĩnh vực.  

Ví dụ: Quan sát tổng thể các lĩnh vực kinh tể để phát triển kinh tế, nâng cao 

thu nhập cho người dân trong thôn, có thể quan sát tổng hợp các lĩnh vực kinh tế 

của thôn như. 

- Trồng trọt.  

- Chăn nuôi.  

- Lâm nghiệp. 

- Nuôi trồng thuỷ sản. 

- Tiểu thủ công nghiệp. 

- Dịch vụ. 

Trên cơ sở quan sát các lĩnh vực kinh tế để xác định thế mạnh của địa 

phương, để định hướng lựa chọn lĩnh vực nào phát triển trọng tâm, trọng điểm, từ 

đó có các giải pháp, kế hoạch hoạt động. 

1.1.3. Công cụ vẽ sơ đồ thôn. 

Sơ đồ thôn, bản là hình ảnh phác họa bức tranh tổng thể về thôn/bản bao 

gồm: Hiện trạng sử dụng đất đai, vật nuôi, cây trồng, vị trí cơ sở hạ tầng chính 

(đường sá, hệ thống thủy lợi, trường học, bệnh xá).  

Vẽ sơ đồ thôn/ bản là một công cụ quan trọng nhằm đánh giá, phân tích tình 

hình chung của thôn/ bản, đặc biệt là hiện trạng sử dụng đất đai, vật nuôi, cây 
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trồng... để đưa ra được những khó khăn giải pháp trong từng lĩnh vực của thôn/ 

bản, từ đó, phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch thôn/ bản trong tương lai nhất là 

trong quá trình quy hoạch sử dụng đất và giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của 

người dân.  

Cách thực hiện. 

Bước 1: Thành lập nhóm tham gia vẽ sơ đồ thôn, bản. 

 - Thành phần: Tổ công tác kế hoạch thôn, cán bộ xã dự án phụ trách thôn, 

người dân. 

Số lượng: 5-7 người, gồm cả nam và nữ. 

 - Tiêu chí: Là những người có kinh nghiệm, hiểu biết về thôn, bản. 

Bước 2: Chuẩn bị địa điểm và vật liệu. 

 - Vị trí chọn để phác họa sơ đồ thôn cần bằng phẳng nhưng dễ dàng quan 

sát toàn bộ cảnh vật và các loại hình sử dụng đất trong thôn. 

 - Vật liệu: phấn viết, bảng, phấn màu, giấy Ao, bút màu, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Cán bộ hỗ trợ giải thích mục đích, cách tiến hành vẽ sơ đồ thôn, bản. 

(Cán bộ hỗ trợ thúc đẩy cộng đồng thực hiện vẽ sơ đồ) 
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Bước 4: Tiến hành vẽ sơ đồ thôn, bản 

 - Vẽ phác hoạ hình dạng của thôn, bản. 

 - Xác định ranh giới của thôn. 

 - Phác họa địa hình, địa vật chính (trục đường chính, cơ sở hạ tầng, khu dân 

cư, sông, suối, ao hồ…). 

 - Xác định hiện trạng sử dụng đất (khu có các loại đất, loại rừng, khu canh tác…). 

 - Tạo điều kiện cho người dân trao đổi, thảo luận, tranh luận trong quá trình 

vẽ, tổ công tác kế hoạch thôn cần hỗ trợ thúc đẩy quá trình vẽ bằng cách đặt câu 

hỏi phù hợp để không bỏ sót nội dung cần thể hiện trên sơ đồ. 

 - Hoàn thiện việc vẽ sơ đồ, chuyển sơ đồ đã vẽ được lên giấy Ao, A4. 

Bước 5: Thảo luận những khó khăn, thuận lợi, giải pháp chung cho từng 

khu vực hoặc theo từng lĩnh vực 

Dựa vào sơ đồ, xác định các cụm dân cư (đặc điểm dân cư: tổng số hộ, số 

hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; số nhân khẩu (theo độ tuổi, trình độ học 

vấn, trình độ học nghề…), sông, suối (nguồn nước cho sinh hoạt, tưới tiêu, xây 

dựng hệ thống nước sinh hoạt, kênh mương thủy lợi …), các công trình hạ tầng 

(đường: đã cứng hóa, chưa cứng hóa, chưa có đường ….). 

Xác định các lĩnh vực cần thảo luận: 

- Hạ tầng: giao thông, thuỷ lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao… 

- Khu vực đất sản xuất: trồng lúa, hoa màu. 
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- Khu vực rừng khoanh nuôi, rừng trồng. 

- Cụm dân cư. 

Tổ công tác kế hoạch thôn thúc đẩy và ghi chép những ý kiến thảo luận... 

 Lĩnh 

vực 

Mặt mạnh/tiềm 

năng 
Khó khăn/Tồn tại 

Nguyên 

nhân 
Giải pháp 

Hạ tầng 

1. Đường 

dân sinh 

Có 4000 m đường 

dân sinh, cứng 

hóa được 3.000m 

cơ bản đảm bảo 

việc đi lại 

Còn 1000 m chưa 

được cứng hóa, đặc 

biệt có khoảng 150 

đoạn nhà ô X đến nhà 

ô Y nhiều người qua 

lại nhưng đường đất, 

khu vực trũng, mưa 

rất lầy lội ảnh hưởng 

đến sinh hoạt của 

người dân 

Chưa có 

kinh phí 

đầu tư 

Huy động 

Nhân dân 

góp công, 

tiền và đề 

nghị Nhà 

nước hỗ 

trợ làm 

đường 

……     

1.1.4. Công cụ lịch thời vụ 

Lịch thời vụ là công cụ mô tả các hoạt động trong năm ở địa phương. Các 

hoạt động, bao gồm: sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp, các lễ hội, tình hình 

dịch bệnh của con người, cây trồng, vật nuôi, thời gian bận rộn và nhàn rỗi của 

người dân.  

Cách thực hiện:  

Bước 1: Chuẩn bị 

- Chọn địa điểm: Có đủ chỗ ngồi cho mọi người tham gia, có thể là một bàn 

to có đủ ghế ngồi hoặc trên sân, bãi đất trống bằng phẳng. 

- Nhóm hướng dẫn: Cử ra 2 người, một người dẫn chương trình có trách 

nhiệm chuẩn bị dàn ý, một người thư ký chuẩn bị giấy, bút để sao chép lại. 

- Công cụ: giấy A0, bìa màu, bút màu, thước kẻ. 

- Người dẫn chương trình trình bày nội dung, cách làm và thời gian thực hiện. 

Bước 2: Vẽ trên tờ giấy A0 13 cột, tương đương với 12 tháng trong năm và 

1 cột là loại cây trông vật nuôi, qui ước ghi theo tháng âm lịch hay dương lịch.  
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Lượng mưa             

Nhiệt độ 

trung bình 

(C0) 

 ...      ...    .

.. 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nuôi lợn 

 

   

 

  

 

    

Nuôi dê        

 

    

1.2. Công cụ phân tích thôn  

Phân tích thực trạng thôn là việc mà tổ công tác, cộng đồng lựa chọn lĩnh 

vực cần phân tích, sau đó tiến hành phân tích để xác định rõ kết quả, vấn đề tồn 

tại hạn chế, xác định nguyên nhân và từ đó đưa ra định hướng mục tiêu, giải pháp 

và kế hoạch hoạt động cụ thể. 

Việc phân tích thực trạng thôn có thể xây dựng biểu đồ hình cây (cây vấn 

đề, cây mục tiêu) giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách có logic, xác định 

nguyên nhân từng cấp, xây dựng cây vấn đề, cây mục tiêu… để phục vụ cho lập 

kế hoạch. 

Mục đích sử dụng công cụ trong công tác lập kế hoạch: Công cụ này được 

sử dụng để phân tích từng lĩnh vực được lựa chọn, xác định vấn đề tồn tại hạn 

chế, xác định các nhóm nguyên nhân trên cơ sở đố định hướng mục tiêu, chỉ tiêu 

kế hoạch, giải pháp và hoạt động cụ thể.  

a) Cây vấn đề. 

 Cây vấn đề là việc xác định tập hợp các vấn đề về một chủ đề nào đó và 

sắp xếp chúng theo một trình tự nhất định. 

Xây dựng cây vấn đề bắt đầu từ việc xác định các vấn đề then chốt, đánh 

giá các vấn đề và tìm nguyên nhân dẫn đến vấn đề then chốt, sau đó tìm nguyên 

nhân của những nguyên nhân cho đến khi nguyên nhân vấn đề then chốt được 

phát hiện, khi sắp xếp các vấn đề then chốt, các nguyên nhân thành các cấp thành 

sơ đồ dạng hình cây, theo chiều từ dưới lên trên, cây vấn đề cho biết mối quan hệ 

nhân quả giữa các cấp: Cấp dưới là nguyên nhân trực tiếp gây ra, theo chiều ngang, 

cây vấn đề thể hiện quan hệ giữa các yếu tố cùng tác động, bằng cách sơ đồ hóa 

này, người lập kế hoạch có thể có cái nhìn tổng thể về vấn đề cần giải quyết, tác 

động của việc giải quyết vấn đề đã nêu. 
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b) Cây mục tiêu 

 Cây mục tiêu việc xác định tập hợp các mục tiêu cần đạt đến rồi sắp xếp 

chúng theo một trình tự nhất định. 

 Cách đơn giản nhất để xây dựng cây mục tiêu là dựa vào các cây vấn đề đã 

có nhưng tất cả các phát biểu mang tính tiêu cực (vấn đề) được đổi thành các phát 

biểu mang tính tích cực (mục tiêu).  

Xây dựng biểu đồ hình cây giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách có 

logic, xác định nguyên nhân từng cấp, xây dựng cây vấn đề, cây mục tiêu…để 

phục vụ cho lập kế hoạch. 

- Xác định nguyên nhân và hậu quả của một vấn đề 

Để tìm ra nguyên nhân gốc rễ, người ta sẽ bắt đầu từ các nguyên nhân trực 

tiếp (nguyên nhân cấp 1). Nguyên nhân gốc rễ là nguyên nhân của các nguyên 

nhân cấp 1 hoặc cấp 2 hoặc nhiều cấp.  

- Xác định những hậu quả do vấn đề gây ra; 

- Tìm ra các giải pháp để giải quyết vấn đề; 

- Xây dựng kế hoạch hoặc đề xuất dự án 

Hình. Sơ đồ hình cây 

2

Vấn đề Mục tiêu tổng quát

Ng. nhân 1 Ng. nhân 2 Ng. nhân 3 Mục tiêu cụ thể

1.1 1.3 2.1 3.23.11.2 Kết quả cần đạt

1.1.1 1.1.2 3.1.1 3.1.2 3.2.11.1.3 Hành động

Hậu quả 1 Hậu quả 2
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Phương pháp tiến hành lập biểu đồ hình cây: 

Bước 1: Thành lập nhóm 

Thành lập nhóm nông dân gồm 5 - 7 người, là những người đại diện cho 

người dân và có hiểu biết sâu sắc về tình hình đời sống của địa phương. 

Nhóm cán bộ hỗ trợ lập kế hoạch hướng dẫn người dân thực hiện. 

Bước 2: Chuẩn bị địa điểm và vật liệu 

 - Địa điểm nên được tiến hành ở những nơi rộng rãi, có khả năng thu hút 

được nhiều người tham gia.  

 - Các vật liệu như: giấy Ao, bút dạ, băng dính, bút bi, thẻ màu… cần được 

chuẩn bị đầy đủ.  

Bước 3: Giải thích rõ mục đích, cách tiến hành xây dựng cây vấn đề và cây 

mục tiêu 

- Xác định vấn đề cần thảo luận. Vấn đề cần cụ thể, không quá rộng. 

- Xác định nguyên nhân của vấn đề: Câu hỏi để tìm nguyên nhân thường 

bắt đầu bằng các từ: Tại sao? Do đâu? Điều gì dẫn đến? Điều gì khiến cho…  

Nguyên nhân của vấn đề sẽ được sắp xếp thành nhiều cấp tương đương.  

- Xác định hậu quả của vấn đề: Câu hỏi để tìm hậu quả thường được bắt 

đầu bằng các từ. Như vậy thì sao? Vấn đề này gây ra tác hại như thế nào? Vấn đề 

này sẽ dẫn đến điều gì?  

Hậu quả của vấn đề cũng ở những cấp độ trực tiếp, gián tiếp khác nhau và 

nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống của người dân địa phương.  

- Nếu có thể, chúng ta nên tài liệu hóa nguyên nhân từng cấp và hậu quả 

thành các thẻ màu có màu sắc khác nhau.  

Trong quá trình làm việc, các thành viên trong nhóm cùng thảo luận và 

thống nhất về các ý kiến đưa ra, tất cả các ý kiến cần được tôn trọng và bảo vệ. 

Trên cơ sở đó xác định được vấn đề, nguyên nhân, mục tiêu và giải pháp, 

hoạt động.                                                                                                                 

Biểu phân tích vấn đề, nguyên nhân, mục tiêu, giải pháp 
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Lĩnh vực/ Chủ đề Vấn đề Nguyên nhân Mục tiêu 
Giải 

pháp 

Chăn nuôi     

Trồng trọt     

….     

Ví dụ: Chăn nuôi 

Lĩnh vực/ 

Chủ đề 
Vấn đề Nguyên nhân Mục tiêu Giải pháp 

Chăn nuôi 

Chủ yếu trong 

thôn chăn 

nuôi trâu bò. 

Quy mô chăn 

nuôi nhỏ (mỗi 

hộ 2-3 con. 

Dịch bệnh 

còn nhiều, 

chết vì rét. 

Thị trường 

tiêu thụ không 

ổn định 

- Diện tích chăn 

thả thu hẹp, không 

thể tăng đàn vì 

phải chăn dắt 

- Tiêm phòng 

chưa đầy đủ, chưa 

kịp thời có hộ 

tiêm, hộ không 

tiêm 

- Chủ yếu bán cho 

thương lái địa 

phương nên bị ép 

giá 

Phát triển 

chăn nuôi 

trâu bò quy 

mô lớn 

hơn, tăng 

thu nhập 

cho hộ từ 

chăn nuôi 

trâu bò 

- Chú trọng 

trồng cỏ, chế 

biến thức ăn thô 

xanh dự trữ 

- Vận động 

100% hộ chăn 

nuôi tiêm phòng 

định kỳ 

- Tìm thị trường 

tiêu thụ trâu bò 

ổn định, có thể 

chế biến thịt trâu 

bò thương phẩm 

Trồng trọt 

Dịch bệnh cây 

trồng nhiều. 

Đất canh tác 

kém chất 

lượng (quá 

khô cằn..). 

Đầu ra thấp 

Không có biện 

pháp cải thiện 

cũng như chăm 

sóc tốt 

Chưa tìm ra 

phương pháp 

quảng bá hình 

ảnh, thương hiệu.. 

Tăng sản 

lượng và 

chất lượng, 

dễ tiêu thụ 

- Chăm sóc và 

bảo vệ cây trồng 

bằng các biện 

pháp khoa học 

- Chú trọng 

nâng cao chất 

lượng đất canh 

tác (tưới tiêu, 

phân bón..) 
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Ví dụ sơ đồ hình cây vấn đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ về cây mục tiêu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Đói nghèo 

 

Nguồn 

KP hạn 

hẹp 

Quan niệm lạc hậu Chưa KHH GĐ Thiếu đất sản xuất Năng suất thấp 

Tăng dân số Thiếu lương thực 

Chưa áp 

dụng 

KHKT 

Sản xuất 

giống cũ 

Đất 

thoái 

hoá 

bạc 

mầu 

Đất 

dành 

cho CN 

Không 

được 

tuyên 

truyền, 

quảng 

cáo 

Trình 

độ dân 

trí thấp 

Chưa 

có CB 

dân số 

Xóa đói, nghèo 

 

Bổ 

sung 

nguồn 

KP 

Thay đổi quan niệm Áp dụng KKHGĐ Mở rộng đất sản xuất Tăng năng suất 
thấp 

Giảm tỷ lệ tăng DS Đủ lương thực 

Áp dụng 

KH-KT 
Thay đổi 

giống 

phù hợp 

Cải tạo 

đất 

Luân 

canh 

tăng vụ 

Làm tốt 

công tác 

tuyên 
truyền 

Nâng 

cao 

trình độ 

dân trí 

 

Làm tốt 

công 

tác dân 
số 
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1.3. Công cụ phân loại, xếp thứ tự ưu tiên. 

Phân loại là công cụ để so sánh, lựa chọn, các chủ đề, các hoạt động khi thảo 

luận với người dân, có thể sử dụng nhiều phương cách thức phân loại khác nhau. 

Ví dụ.  

- Các hoạt động cần huy động nguồn kinh phí 

- Các nguồn lực không cần huy động nguồn kinh phí 

Xếp hạng ưu tiên là một công cụ cho phép các thành viên tham gia thảo 

luận cùng nhau sắp xếp và lựa chọn được các ưu tiên của một địa phương từ nhiều 

vấn đề/mục tiêu/giải pháp đươc đưa ra, việc chấm điểm hay xếp hạng này được 

thực hiện dựa trên các tiêu chí phân loại nhất định được thống nhất từ trước giữa 

các thành viên tham gia, các tiêu chí này khá đa dạng và tùy thuộc vào nội dung 

thảo luận. 

Các bước thực hiện sắp xếp thứ tự ưu tiên: 

Bước 1. Giới thiệu về mục đích buổi làm việc, thống nhất về cách làm việc, 

các thành viên tham gia thảo luận liệt kê danh mục các vấn đề/mục tiêu/giải pháp 

cần xếp hạng ưu tiên. 

Bước 2. Các thành viên tham gia thảo luận và thống nhất về các tiêu chí 

cần quan tâm khi xếp hạng ưu tiên cho các vấn đề/mục tiêu/giải pháp trên. 

Bước 3. Người điều hành thảo luận hướng dẫn những người tham gia cách 

thức xếp hạng ưu tiên (mức ưu tiên từ cao xuống thấp, cách cho điểm, v.v.). Mọi 

thành viên đều bình đẳng, không có sự phân biệt giữa các thành viên. 

Bước 4. Từng thành viên tiến hành lựa chọn ưu tiên của mình, người điều 

hành thảo luận chỉ giải đáp các thắc mắc, không gợi ý hoặc làm thay. 

Bước 5. Khi kết thúc việc xếp hạng ưu tiên, người điều hành thảo luận kiểm 

kê kết quả (có thể yêu cầu một người tham gia cùng làm), kiểm tra xem liệu tất cả 

mọi người tham gia đã thực hiện việc cho điểm theo đúng quy cách, sau đó tổng 

hợp và công bố kết quả, vấn đề/mục tiêu/giải pháp nào có số điểm cao nhất sẽ 

được chọn làm vấn đề/mục tiêu/giải pháp ưu tiên. 

Lưu ý: Xếp hạng ưu tiên là một công cụ dễ sử dụng, rất hiệu quả cho việc 

tìm kiếm sự đồng thuận khi thảo luận nhóm, có thể sử dụng với những cộng đồng 

có người không biết chữ, công cụ này có thể tiến hành kết hợp với các công cụ có 

sự tham gia khác. 
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Việc lựa chọn cần dựa trên các tiêu chí sau. 

- Tính phổ biến của vấn đề, 

- Tính trầm trọng của vấn đề, 

- Tính khả thi khi đưa ra giải pháp thực hiện, 

Những tiêu chí này có thể được bổ sung thêm thông qua thảo luận nhóm để 

nhất trí về các tiêu chí cho điểm. 

Mỗi người tham gia thảo luận cho một điểm và sau đó cộng điểm lấy bình 

quân, hoặc có thể cùng nhau thảo luận trong nhóm để đưa ra điểm số cụ thể. 

Trong lập kế hoạch phát triển thôn, có 2 cách xếp hạng ưu tiên thường được 

sử dụng là xếp hạng ưu tiên bằng cách chấm điểm và xếp hạng ưu tiên bằng cách 

bỏ phiếu hoặc có thể lồng ghép cả 2 công cụ để thực hiện. 

Các hình thức thực hiện: Chấm điểm, bỏ phiếu, biểu quyết, so sánh cặp đôi 

So sánh cặp đôi  
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Giải pháp 

Làm 

đường 

dân 

sinh 

Sửa 

nhà 

sinh 

hoạt 

Xây bể 

chứa 

nước 

tập 

trung 

Dự 

án 

chăn 

nuôi 

dê 

Dự án 

trồng dưa 

lưới 

Số lần 

xuất 

hiện 

Xếp 

hạng 

ưu 

tiên 

Làm đường dân sinh  LĐ LĐ ND LĐ 3 I 

Sửa nhà sinh hoạt cộng đồng   SN ND DL 1 III 

Xây bể chứa nước tập trung    XB XB 2 II 

Dự án chăn nuôi dê     DL 2 II 

Dự án trồng dưa lưới      2 II 

2. Một số kỹ năng cần thiết  

2.1. Kỹ năng sử dụng trong thúc đẩy  

Trưởng thôn, tổ công tác, cán bộ Chương trình MTQG… có vai trò thúc 

đẩy cộng đồng người dân trao đổi, ý kiến vào quá trình xây dựng đề xuất kế hoạch 

của thôn. 

Thúc đẩy là hoạt động khuyến khích, động viên, lôi kéo và tăng cường sự 

giao tiếp từ đối tượng này sang đối tượng khác để quá trình thảo luận nhóm đạt 

được kết quả tốt nhất, thúc đẩy là một quá trình giao tiếp được sử dụng thường 

xuyên trong công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động 

khác. 

Mục đích của thúc đẩy nhằm: 

- Tạo sự tham gia của các thành viên 

- Tạo điều kiện phân tích, giải quyết vấn đề 

- Đạt được sự thống nhất 

*  Một số kỹ năng sử dụng trong thúc đẩy 

 - Kỹ năng giao tiếp truyền đạt: Là kỹ năng sử dụng nhiều trong thúc đẩy, 

để người khác nghe, hiểu được ý tưởng của người nói và hứng thú nghe thì người 

thúc đẩy viên cần chú ý một số yếu tố sau: 
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 + Giọng nói: Cần nói với một âm lượng vừa phải, đúng ngữ điệu, rõ ràng, 

dễ nghe và phải có cường độ cao, thấp, trầm bổng, tốc độ nói không quá nhanh, 

cũng không nên ê, a và nên có khoảng thời gian nghỉ tạm dừng ít phút sau khi kết 

thúc một vấn đề, tránh dùng từ đệm, nói lắp. 

 + Ngôn ngữ cử chỉ: Cần tạo cử chỉ, phong cách, động tác tự nhiên, thỏa 

mái, nét mặt thể hiện sự nhiệt tình, tự tin, tôn trọng người nghe, tăng cường giao 

tiếp bằng mắt 

 + Hình thức: Trang phục và cách trang điểm phải phù hợp với bối cảnh, 

người tiếp xúc, đầu tóc cần gọn gàng, sạch sẽ, dễ nhìn. 

 + Biết kìm chế sự hồi hộp: Cần chuẩn bị tốt nội dung cần truyền đạt, sử 

dụng tối đa các phương tiện trực quan, tinh thần lạc quan, tự tin vào sự thành công. 

 - Kỹ năng lắng nghe. Thúc đẩy viên cần lắng nghe những gì người khác 

nói và đưa ra ý kiến phản hồi và mời các thành viên phản hồi, sau đây là một số 

lưu ý cần ghi nhớ trong kỹ năng lắng nghe:  

 + Khi lắng nghe cần: Bày tỏ mối quan tâm, kiên nhẫn, hiểu được vấn đề, 

thể hiện khách quan, biểu lộ đồng cảm, tích cực tìm hiểu ý nghĩa, giúp đỡ người 

nói phát triển năng lực, rèn luyện khả năng giữ im lặng  

 + Khi lắng nghe chúng ta cần tránh: Thúc giục người nói, tranh cãi, ngắt 

lời người đang nói, nhanh chóng chỉ trích khi chưa hiểu rõ, lên giọng khuyên bảo, 

vội vàng kết luận, để tình cảm của người nói trực tiếp lấn át đến tâm lý của mình. 

 - Đặt câu hỏi: Nhằm thúc đẩy sự tham gia và tạo cơ hội cho những thành 

viên nhóm được tìm tòi, suy ngẫm, khám phá, tự quyết định. 

 - Kỹ năng diễn giải. 

 + Diễn giải là lặp lại những gì người khác đã nói bằng chính ngôn từ của mình.  

+ Sử dụng khi người nói phát biểu dài dòng, phức tạp hay khó hiểu hoặc 

khi người nói không diễn đạt suy nghĩ rõ ràng. 

 + Không nên thường xuyên diễn giải vì sẽ làm chậm nhịp độ giao tiếp và 

khiến các thành viên trong nhóm không muốn lắng nghe. 

+ Nguyên tắc: Nếu người nói đã trình bày một hoặc hai câu thì bạn cũng nên 

diễn giải lại bằng khoảng từng ấy từ. Tuy nhiên, nếu họ nói quá dài, bạn nên tóm tắt. 

 - Kỹ năng phản hồi. Phản hồi là đưa ra thông tin xác nhận lại hay đóng góp 

những ý kiến để phát triển những thông tin có được, nguyên tắc khi đưa ra thông 

tin phản hồi. 
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+ Phải rõ ràng về những điều mà bạn muốn nói với người nghe. 

+ Bắt đầu với những điểm tích cực. 

+ Phải cụ thể. 

+ Chỉ ra được những vấn đề có thể thay đổi, cải tiến được. 

+ Gợi ý cho sự chọn lựa thay đổi để đạt được tốt hơn. 

+ Mang tính diễn tả hơn là đánh giá. 

 + Chịu trách nhiệm về thông tin phản hồi.  

+ Đưa ra phản hồi sớm mà bạn có thể. 

+ Số lượng thông tin phản hồi không nên quá nhiều. 

+ Lắng nghe ý kiến phản hồi tốt hơn là phản ứng tức thì hoặc tỏ ra tức giận. 

+ Phải chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ được ý kiến phản hồi. 

+ Không tin cậy hoàn toàn vào một nguồn phát thông tin. 

+ Hỏi ý kiến người phản hồi về những điều bạn muốn mà không nhận được. 

+ Quyết định những điều mà bạn sẽ làm trên cơ sở ý kiến phản hồi đã đề nghị. 

2.2. Kỹ năng tổ chức cuộc họp. 

a) Tổ chức hội họp để làm gì? 

Tổ chức các cuộc họp là việc làm hết sức cần thiết nhằm phối hợp sự cố 

gắng của các cá nhân tham gia trong cùng một hoạt động, thu thập các ý tưởng 

hoặc cùng bàn bạc để giải quyết các vấn đề nảy sinh và tạo sự đồng thuận trong 

việc ra quyết định.  

 Tổ chức cuộc họp để truyền tải một thông tin cần thiết. 

b) Các bước cần thực hiện khi tổ chức một cuộc họp: 

Bước 1. Xác định mục tiêu cuộc họp 

- Họp để trao đổi, thống nhất ý kiến xây dựng được danh mục đề xuất các 

dự án, phương án, hoạt động dự kiến năm kế hoạch.  

- Sau khi họp xong, các thành viên nhóm sẽ. 

+ Biết được thông tin gì?  

Thông tin định hướng của xã, nhu cầu và khả năng của cộng đồng thôn, bản 

+ Có hành động gì? 
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Danh mục các hoạt động, dự án đề xuất thực hiện năm kế hoạch của cộng 

đồng và trách nhiệm, sự cam kết của cộng đồng khi các hoạt động, dự án triển khai. 

Bước 2. Xác định thành viên tham gia 

Sự tham gia của cán bộ phụ trách xã, ban phát triển thôn và Nhân dân là 

điều kiện cần và đủ để tổ chức cuộc họp. 

- Họp trù bị lập đề xuất kế hoạch. Thành phần cán bộ xã phụ trách thôn cán 

bộ phụ trách Chương trình MTQG tổ công tác thôn. Bí thư chi bộ Mặt trận Tổ 

quốc, trưởng hội, đoàn thể, người dân làm kinh tế giỏi. 

- Họp thôn lập đề xuất kế hoạch. Thành phần cán bộ xã phụ trách thôn, Tổ 

công tác thôn, Bí thư chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, trưởng hội, đoàn thể và toàn thể 

Nhân dân. 

- Họp tổ, nhóm hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình MTQG: Cán bộ phụ 

trách Chương trình MTQG, Trưởng thôn, đối tượng thụ hưởng và những người 

liên quan khác…. 

Bước 3. Bàn kế hoạch hợp tác toàn diện 

Các hình thức họp khác nhau cần các hình thức đối thoại và thảo luận khác 

nhau, hình thức họp cần được xác định dựa trên kết quả mong muốn đạt được.  

- Cần thông báo một thông tin nào đó? 

Thông tin về chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước, định hướng 

của huyện, xã, dự kiến nguồn lực … làm cơ sở xây dựng đề xuất kế hoạch. 

- Cần chia sẻ kinh nghiệm? 

Cách triển khai thực hiện nội dung dự án thành phần Chương trình MTQG 

của các địa phương khác: Cách triển khai làm các công trình hạ tầng nông thôn, 

kinh nghiệm huy động vốn, kinh nghiệm xây dựng mô hình, phương án sản xuất 

hiệu quả, kinh nghiệm về quản lý, hoạt động của các tổ chức hội đoàn thể… 

- Cần thảo luận để đi đến quyết định? 

Thảo luận để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của thôn; 

xác định vấn đề tồn tại, nguyên nhân để định hướng mục tiêu, giải pháp, hoạt động 

cụ thể năm kế hoạch 

Thảo luận để thống nhất danh mục hoạt động, thống nhất phân công trách 

nhiệm, thống nhất huy động nguồn lực từ cộng đồng… 
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Bước 4. Xây dựng chương trình họp và thông báo 

➢ Xây dựng chương trình giúp đạt được mục đích cuộc họp với khoảng 

thời gian có hạn. 

Ví dụ: Buổi họp diễn ra từ 8-10h 

ngày 14/11/2023. 

➢ Thông báo chương trình trước khi 

tổ chức họp để đảm bảo cơ hội cho người 

dân tham gia họp và đóng góp ý kiến  

➢ Thông báo hình thức tổ chức triển 

khai họp 

➢ Dự kiến kết quả đạt được của cuộc họp  

Bước 5. Phân công nhiệm vụ 

- Ai là chủ tọa? 

- Ai sẽ làm thư ký cuộc họp? 

- Ai phụ trách nội dung nào? 

- Ai sẽ chuẩn bị hậu cần cho cuộc họp? 

(nước uống…) 

c) Các bước trong một cuộc họp 

Bước 1. Cung cấp thông tin 

 Giới thiệu nội dung cuộc họp, các thành viên tham dự (nếu có thêm 

khách mời ngoài các thành viên nhóm), kết quả dự kiến đạt được và thời gian họp.  
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 Nhất trí các ý kiến về nội quy cuộc 

họp các quy ước (đóng góp các tiết mục văn 

nghệ, kể chuyện vui v.v..) để tạo ra không 

khí tích cực trong cuộc họp. 

   Nên xây dựng một số hướng dẫn 

trước để hạn chế sự mâu thuẫn giữa các 

thành viên trong cuộc họp. Ví dụ: Không 

nên tranh cãi, to tiếng, nên từng người phát 

biểu lần lượt…  

 Cung cấp thông tin về chủ chương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước, Chương trình MTQG, định hướng của huyện, 

xã, dự kiến nguồn lực … làm cơ sở xây dựng đề xuất kế hoạch 

 Thông tin của thôn như: số liệu cơ bản của thôn, kết quả thực hiện nhiệm 

vụ kinh tế - xã hội những tháng đầu năm và dự kiến cả năm 

 Các thông tin khác 

Bước 2. Phân tích thông tin 

Chủ toạ, thành viên tổ công tác khuyến khích các thành viên của nhóm thảo 

luận tập trung vào chủ đề, làm sáng tỏ, tìm nguyên nhân… 

Bước 3. Tranh luận 

Nhóm thảo luận hoặc cá nhân lần lượt nêu ý kiến để chủ toạ, Tổ công tác 

tổng hợp hoặc có ý kiến giải trình, giải thích, nêu quan điểm (phân tích tình hình, 

mong muốn cải thiện, các giải pháp có thể…). tìm ra ý kiến phù hợp nhất. 

Bước 4. Lựa chọn giải pháp 

Trước khi đi đến kết luận cần nhắc lại các điểm đã được thống nhất để các thành 

viên tham gia hiểu được quyền và nghĩa vụ của họ trong tiến trình ra quyết định. 

+ Phạm vi, mức độ? Chỉ ở mức độ cung cấp thông tin? Họ được yêu cầu 

tham gia tích cực để phối hợp với các thành viên khác trong việc thực hiện nhiệm 

vụ của nhóm?  

+ Phân công nhiệm vụ và cam kết thực hiện 

Sau đó có thể dùng biện pháp thống nhất, ra quyết định bằng cách biểu 

quyết hoặc bỏ phiếu. 

Bước 5. Ra quyết định 
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Trước khi kết thúc cuộc họp, cần tổng hợp lại các thỏa thuận đã đạt được, 

các hành động tiếp theo đã được xác định và ai sẽ có nhiệm vụ phải thực hiện các 

nhiệm vụ đó. 

Bước 6. Tổng hợp   

⬧Bước cuối cùng này là phương thức 

xác định cảm nhận của mỗi một thành viên 

về cuộc họp.  

⬧ Có thể chọn cách đánh giá chính thức 

hoặc không chính thức nhưng không nên bỏ 

qua việc xác định những gì đã làm được và 

những gì trong cuộc họp chưa làm được. 

* Làm thể nào để tổ chức thành công 

một cuộc họp? 

 Tiêu chí của một cuộc họp thành công là gì? 

- Đạt được mục đích đề ra 

- Đảm bảo đúng thời gian quy định 

- Các thành viên tham gia một cách 

bình đẳng và tích cực đóng góp ý kiến 

- Các thành viên hài lòng với kết quả 

đạt được. 

 Làm thể nào để tổ chức thành công 

một cuộc họp?  

➢ Bắt đầu và kết thúc cuộc họp đúng 

thời gian đã dự kiến  

➢ Tạo không khí thân thiện 

➢ Bám sát nội dung đã xác định trong chương trình cuộc họp 

➢ Chuẩn bị tốt các khâu hậu cần (địa điểm, ánh sáng, bàn ghế, nước uống...) 

➢ Khuyến khích mọi người tham gia đóng góp ý kiến bằng việc đưa ra 

những câu hỏi mà mọi người đều quan tâm. 

➢ Cố gắng đảm bảo để tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau trong việc 

đóng góp ý kiến, ý tưởng trong cuộc họp.  
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➢ Không nên để một người nói quá nhiều. 

Chú ý đến các thành viên ít nói, ít tự tin (người nghèo, phụ nữ, đồng bào 

dân tộc ít người). 

➢ Tổng kết cuộc họp. 

- Tổng hợp các ý kiến đã thảo luận. 

- Các quyết định đã được thống nhất. 

- Các nhiệm vụ tiếp theo. 

- Kế hoạch sắp tới. 

➢ Kịp thời phản hồi các thắc mắc của thành viên nhóm, nếu không trả lời 

được thi có thể hỏi ngay các thành viên khác có thể giúp trả lời không, nếu không 

có ai trả lời được thì nên nói rõ là không có câu trả lời và hỏi các thành viên xem 

vấn đề này có cần thiết trả lời không? Nếu có thì hẹn trả lời trong dịp khác … 

➢ Nên tôn trọng tất cả các ý kiến của các thành viên nhóm dù các ý kiến đó 

trái ngược nhau, nên tránh mâu thuẫn có thể xảy ra giữa các thành viên nhóm và 

phân tích cho các thành viên đó thấy rằng sự khác nhau trong các ý kiến có thể do 

hoàn cảnh, cách nhìn của từng cá nhân, tuyệt đối không phê phán ý kiến nào là 

sai hay đúng, tốt hay xấu, nên chuyển hướng các cuộc tranh cãi về chủ đề cuộc 

họp và tập trung vào việc đưa ra giải pháp phù hợp cho tất cả các thành viên nhóm.  

Nội dung cuộc họp tập trung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn thôn/bản, nhằm tóm tắt diện tích, phân loại đất đai, cây trồng vật nuôi, lứa 

tuổi lao động, lựa chọn các nội dung cần thực hiện sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để 

tổng hợp vào biên bản cuộc họp. 

d) Nội dung biên bản của một cuộc họp ghi những gì? 

Nội dung một biên bản cuộc họp thường bao gồm: 

• Đại biểu tham gia. 

• Mục tiêu cuộc họp. 

• Các chủ đề chính đã được thảo luận. 

• Các quyết định chính đã được đưa ra. 

• Các bước tiếp theo hoặc các kế hoạch hành động. 

• Thời gian cuộc họp tiếp theo hoặc chương trình theo dõi tiếp theo. 
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Ví dụ: Biên bản họp thôn 

UBND XÃ ............ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Thôn ......................... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

...................., ngày .........tháng .......năm ......... 

 

BIÊN BẢN HỌP THÔN 

 

 Thành phần tham gia: 

Người chủ trì: …………………………………………………………………  

Thư ký: ……………………………………………………………………. 

Người dân tham gia họp: người, trong đó nữ ……….……người ………. 

Địa điểm: ……………………………………………………………………. 

Thời gian: Từ ….giờ đến …..giờ, ngày ….tháng ….năm …….. 

Tiến trình cuộc họp: 

1. Lý do, giới thiệu đại biểu, mục tiêu, chương trình họp. 

2. Trình bày văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch xã. 

3. Trình bày khái quát về tình hình kinh tế- xã hội trong năm qua và định 

hướng phát triển của thôn trong năm tới. Thống nhất về số liệu cơ bản của thôn. 

4. Nêu vấn đề, thảo luận về các vấn đề/tồn tại cần giải quyết trong năm tới. 

5. Thống nhất danh mục hoạt động đề xuất năm tới. 

Kết luận chung:  

 ................................................................. ………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

Biên bản được thông qua vào hồi ……………….. giờ ………………... 

 

 Trưởng thôn Thư ký 

 

       (ký ghi rõ họ và tên)                                 (ký ghi rõ họ và tên) 

    ………………………                                  .. ..……………….. 
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III. LẬP ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

HẰNG NĂM CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 

1. Vị trí, vai trò của thôn trong công tác lập kế hoạch phát triển KT-

XH hằng năm cấp xã 

Thôn không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng 

đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn 

(gọi chung là cấp xã); nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các 

hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.  

Về nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố, cộng đồng dân cư ở thôn, tổ 

dân phố bàn, quyết định chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các 

công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do Nhân 

dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc tự quản trong nội 

bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật. 

Cộng đồng dân cư tham gia bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết 

định, tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về các công 

việc của thôn, tổ dân phố và của cấp xã theo quy định của Pháp lệnh thực hiện 

dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

Theo cơ chế quản lý và thực hiện Chương trình MTQG quy định, lập kế 

hoạch thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc Chương trình MTQG có sự tham 

gia thực hiện của người dân trên địa bàn cấp xã. 

Tóm lại, thôn không phải là một cấp lập kế hoạch nhưng cộng đồng người 

dân có quyền lợi và trách nhiệm trong các hoạt động trên địa bàn. Vì vậy, cộng 

đồng có quyền tham gia công tác kế hoạch của chính bằng cách tham gia lập đề 

xuất kế hoạch của thôn gửi lên xã tổng hợp trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội hàng năm cấp xã.  

* Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm cấp xã 

được khái quát như sau. 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm cấp xã diễn ra bao gồm công 

đoạn chủ yếu sau: 

Bước 1: Công tác chuẩn bị. 

- Chủ tịch UBND xã ra quyết định thành lập/kiện toàn các “Tổ công tác xã” 
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và tổ công tác thôn. Trong đó, thành viên tổ công tác xã gồm: Lãnh đạo UBND 

xã, cán bộ chuyên môn, cán bộ phụ trách Chương trình MTQG, đại diện Hội đoàn thể. 

- Ủy ban nhân dân xã ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng kế hoạch xã và 

chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương, thông tin về chủ chương, chính sách, định hướng, thông tin nguồn lực 

của ngân sách xã, của Chương trình mục tiêu quốc gia, của tổ chức phi Chính phủ, 

nguồn khác của xã và dự kiến phân bổ thực hiện ở các thôn. 

- Chuẩn bị mẫu biểu thu thập thông tin tại thôn, mẫu biểu riêng của dự án, 

Chương trình mục tiêu quốc gia và làm rõ cách điền các biểu mẫu.  

- Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Bước 2. Thu thập thông tin. 

- Thu thập thông tin từ thôn (Quy trình thôn lập đề xuất kế hoạch gửi lên 

xã: nội dung chi tiết mục 2). 

- Thu thập thông tin từ các ban ngành cấp xã. 

- Tiếp nhận thông tin định hướng phát triển từ cấp huyện. 

Lưu ý: Đối với thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thông báo rộng rãi tới cộng đồng dân cư tại thôn và các tổ chức đoàn 

thể, các bên có liên quan về mục tiêu, dự kiến các hoạt động, hình thức hỗ trợ và 

nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia tại địa bàn xã. 

Bước 3: Tổng hợp và xử lý thông tin (Tổ công tác xã, cán bộ phụ trách 

Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện) 

- Cán bộ chuyên môn xã tổng hợp và dự thảo kế hoạch phát triển KT-XH  

- Cán bộ phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia tổng hợp và dự thảo kế 

hoạch theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia.  

- Ban phát triển phối hợp để làm rõ thông tin của thôn cung cấp  

Bước 4: Tổ chức hội nghị kế hoạch xã.  

Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị, thông qua dự thảo kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, trong đó đã tổng hợp cả nội dung kế hoạch các Chương trình mục 

tiêu quốc gia, hoàn thiện và báo cáo cấp trên. 
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Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp với Ban phát triển thôn, các tổ chức 

đoàn thể để thảo luận, thống nhất về các nội dung, hoạt động đưa vào kế hoạch 

trên địa bàn cấp xã, làm rõ các khoản đóng góp, khả năng tham gia của cộng 

đồng dân cư. 

Kế hoạch riêng của từng Chương trình mục tiêu quốc gia được hoàn thiện 

và báo cáo với cơ quan quản lý của từng Chương trình mục tiêu quốc gia cấp 

huyện. 

Bước 5. Cập nhập kế hoạch và phản hồi thông tin.  

Tổ công tác xã tổ chức tham vấn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với 

ban ngành và các thôn, thực hiện phản hồi, cập nhập và hoàn thiện kế hoạch. 

Kế hoạch của từng Chương trình mục tiêu quốc gia cũng được cập nhập và 

hoàn thiện. 

Bước 6. Hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện.  

Sau khi đã được cơ quan cấp huyện cho ý kiến về chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách, tổ xây dựng kế hoạch xã hoàn chỉnh 

bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập tờ trình Hội đồng nhân dân xã hoặc 

cơ quan quản lý cấp trên thông qua và phê duyệt. 

(Kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG cấp xã trình Hội đồng nhân 

dân cấp xã phê duyệt trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm sau) 

Cùng thời gian, Ủy ban nhân dân xã ra thông báo về các hoạt động trong 

bản kế hoạch cho ban ngành, đoàn thể xã và các thôn làm cơ sở để tổ chức thực 

hiện và huy động nguồn lực. 

Như vậy, cộng đồng dân cư, người dân có vị trí, vai trò trong công tác lập 

kế hoạch xã:  

- Cộng đồng, người dân tham gia thảo luận, ý kiến, đề xuất nhu cầu kế 

hoạch gửi lên xã.  

- Ban phát triển thôn tham gia quá trình hội nghị kế hoạch chung của xã. 

- Cộng động, người dân tham gia trong quá trình tổ công tác tham vấn hoàn 

thiện kế hoạch xã.  

- Sau khi kế hoạch xã được ban hành, thông báo, cộng đồng, người dân tiếp 

tục tham gia quá trình triển khai thực hiện và giám sát theo dõi kế hoạch. 

2. Quy trình lập đề xuất kế hoạch.  
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Trong quá trình triển khai, cần lồng ghép nhiệm vụ lập kế hoạch hoạt động, 

dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác trong quá trình 

lập đề xuất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở thôn, về phương pháp, lập kế 

hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

đều là phương pháp có sự tham gia cộng đồng, người dân. Kế hoạch hoạt động, 

dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gai nói chung, kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi nói riêng, được tổng hợp trong kế hoạch phát triển KT-XH 

của xã. Tuy nhiên, một số mẫu biểu đặc thù riêng của kế hoạch hoạt động, dự án 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi cần được hoàn thiện theo yêu cầu riêng và cùng hoàn 

thiện với mẫu biểu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

2.1. Lập đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

Ủy ban nhân dân xã có nhiệm vụ lập kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc 

gia trung hạn và hằng năm theo phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia cộng 

đồng, người dân trên địa bàn xã. Vì vậy, cộng đồng người dân tham gia lập đề 

xuất kế hoạch trung hạn và hằng năm Chương trình mục tiêu quốc gia. 

2.1.1. Lập đề xuất kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-

XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trung hạn (3-5 năm) 

Căn cứ hướng dẫn và thông báo giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư 

công trung hạn, danh mục dự án đầu tư công trung hạn và thông báo mức vốn sự 

nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện cho 

cấp xã, Ủy ban nhân dân xã thông báo rộng rãi tới cộng đồng dân cư tại thôn và 

các tổ chức đoàn thể, các bên có liên quan trên địa bàn xã.  

Căn cứ vào văn bản chỉ đạo lập kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã, thông 

tin định hướng của xã, trưởng thôn thực hiện các công việc sau: 

* Tổ chức họp trù bị. 

- Thành phần: Cán bộ phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia xã, trưởng 

thôn, bí thư chi bộ, mặt trận tổ quốc, trưởng hội đoàn thể và một số người dân tiêu 

biểu, hiểu biết trong thôn. 

- Nội dung:  

+ Làm rõ các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thành 

phần, đối tượng, nội dung, mức, phương thức hỗ trợ, định hướng mục tiêu, chỉ 

tiêu, nội dung hỗ trợ của xã trong giai đoạn và dự kiến phân kỳ hằng năm của xã.  
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+ Thảo luận các vấn đề trong thôn theo lĩnh vực, kinh tế, văn hoá xã hội, 

môi trường, an ninh trật tự, quản lý chính quyền…phân tích thực trạng và định 

hướng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong giai đoạn và dự kiến phân kỳ 

hằng năm. 

+ Dự kiến danh mục đề xuất các hoạt động đầu tư trung hạn và nhiệm vụ 

thực hiện các hoạt động sự nghiệp trên địa bàn thôn. 

+ Công tác chuẩn bị cho họp thôn chính thức. 

* Tổ chức họp thôn 

Các nội dung cần trao đổi thống nhất với người dân là: 

- Thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và giải thích rõ với người dân về mục 

tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung của chương trình, người dân được hưởng lợi gì 

từ chương trình, người dân có quyền tham gia vào quá trình nào của chương trình, 

trách nhiệm của cộng đồng, người dân đối với chương trình như thế nào. 

- Thông báo cho cộng đồng, người dân về nguồn vốn của chương trình trong 

giai đoạn và dự kiến phân bổ hàng năm, định hướng của xã về mục tiêu, nội dung 

hỗ trợ của chương trình. 

- Trưởng thôn khái quát thực trạng của thôn, nhận định điểm mạnh, điểm 

yếu, cơ hội thách thức của thôn trong giai đoạn trung hạn.  

- Trưởng thôn trao đổi dự thảo danh mục đề xuất các hoạt động đầu tư trung 

hạn và nhiệm vụ thực hiện các hoạt động sự nghiệp trên địa bàn thôn 5 năm tới 

(kết quả cuộc họp trù bị) để cộng đồng thảo luận, thống nhất ý kiến về danh mục, 

hoạt động đề xuất, thống nhất thứ tự ưu tiên các hoạt động, trách nhiệm và nguồn 

lực thực hiện (bao gồm cả nguồn dân góp và dự kiến nguồn khác). 

* Sau họp thôn: Ban phát triển thôn hoàn thiện hồ sơ đề xuất kế hoạch trung 

hạn (Biên bản họp thôn, danh mục đề xuất các hoạt động) gửi UBND xã tổng hợp. 

Sau khi ỦY ban nhân dân xã tổng hợp, dự thảo kế hoạch trung hạn, ban 

phát triển thôn, tham gia ý kiến trong các cuộc họp xã thảo luận dự thảo kế hoạch, 

cộng đồng nhân dân tham giá ý kiến khi xã triển khai tham vấn kế hoạch. 

Kế hoạch trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia của xã là căn cứ để xã 

xây dựng kế hoạch hằng năm, thôn tham gia xây dựng đề xuất kế hoạch hằng năm. 

2.1.2. Lập đề xuất kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gai phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hằng năm 

Bước 1. Ủy ban nhân dân xã cung cấp thông tin về Chương trình cho 

thôn 
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Căn cứ hướng dẫn và thông báo dự kiến vốn ngân sách Nhà nước thực hiện 

các Chương trình MTQG của cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo rộng 

rãi tới cộng đồng dân cư tại thôn và các tổ chức đoàn thể, các bên có liên quan về 

mục tiêu, dự kiến các hoạt động, hình thức hỗ trợ và nguồn vốn hỗ trợ từ ngân 

sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa bàn xã. 

Các thông tin cần cung cấp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-

XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi liên quan đến 10 dự án thành 

phần: 

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 

- Thông tin nguồn vốn hỗ trợ và mức hỗ trợ từ ngân sách hỗ trợ đất ở, nhà 

ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán.   

- Thông tin về nguồn vốn tín dụng ưu đãi. 

- Làm rõ đối tượng được hỗ trợ và thứ tự ưu tiên của từng nội dung, hộ dân tộc 

thiểu số nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc 

biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa có đất ở, chưa có 

nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng, làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp nhưng 

không có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức quy định của địa 

phương, có khó khăn về nước sinh hoạt.  

- Các điều kiện khác (nếu có). 

Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết 

(nếu có). 

- Thông tin về vị trí, địa điểm công tác quy hoạch bố trí ổn định dân cư  

- Thông tin công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của chính quyền 

+ Bồi thường, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng đất ở tại điểm tái định cư. 

+ Khai hoang đất sản xuất. 

+ Đầu tư xây dựng. 

- Thông tin hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình phải thay đổi chỗ ở (đối tượng, nội 

dung, mức, phương thức hỗ trợ). 

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. 

Thông tin về đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ phát triển kinh tế nông, lâm 

nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. 
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- Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng. Nhà nước giao cho ban 

quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 

được Nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế theo quy định hiện hành, diện tích 

rừng tự nhiên do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý. 

 - Hỗ trợ bảo vệ rừng đối với rừng quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình. 

 - Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung. 

 - Hỗ trợ một lần cho chu kỳ đầu tiên để trồng rừng sản xuất bằng loài cây 

lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ đối với diện tích đất được quy hoạch phát triển rừng 

sản xuất đã giao ổn định, lâu dài cho hộ gia đình. 

 - Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ đối với diện tích đất được quy hoạch trồng 

rừng phòng hộ đã giao cho hộ gia đình theo quy định hiện hành.  

 - Trợ cấp gạo cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia 

bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung, trồng rừng sản xuất, phát 

triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ. 

Thông tin hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu 

quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Thông tin về nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất dự kiến trong kỳ 

kế hoạch. 

- Định hướng của xã về dự án, phương án, nội dung, phương án hỗ trợ phát triển 

sản xuất tại thôn và khu vực (dự án liên kết chuỗi, dự án sinh kế của cộng đồng).  

- Định hướng vùng trồng cây dược liệu (nếu có). 

- Thông tin về doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất. 

- Định hướng của xã về việc thành lập tổ hợp tác, Hợp tác xã trên địa bàn 

và ở thôn 

- Kinh nghiệm từ các mô hình sản xuất hiệu quả trong thôn, xã và các khu 

vực lân cận để cộng đồng tìm hiểu, học tập. 

- Chính sách cho vay vốn tín dụng để phát triển sản xuất. 

- Các nội dung khác (nếu có). 

Căn cứ thông tin về nguồn kinh phí và đối tượng nội dung hỗ trợ do đơn vị 

quân đội cung cấp (nếu có), UBND xã thông tin cho thôn về các hoạt động. 

- Hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ nâng bước em tới trường. 

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của 

lĩnh vực dân tộc 
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Thông tin về nguồn vốn danh mục các công trình ở thôn trong kế hoạch đầu 

tư trung hạn trên địa bàn, dự kiến nguồn vốn trong năm kế hoạch trên địa bàn thôn 

và cơ chế thực hiện đầu tư công trình hạ tầng. 

Thông tin về nguồn vốn duy tu, sửa chữa, định hướng và phương thức triển 

khai thực hiện. 

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Thông tin về công tác xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

Thông tin về công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo dự bị đại học, 

đại học và sau đại học. 

Thông tin về hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, kết nối thông 

tin việc làm cho người lao động và hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng. 

Thông tin đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng triển khai thực hiện 

Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 

Cung cấp thông tin về nguồn kinh phí và định hướng thực hiện các nội dung 

trên địa bàn thôn trong năm kế hoạch, như. 

- Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các dân 

tộc thiểu số rất ít người, văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai 

một. 

 - Lễ hội truyền thống tiêu biểu, câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian, đội 

văn nghệ truyền thống, mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ngày 

hội, giao lưu, liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thể thao truyền thống. 

- Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân 

tộc thiểu số, mô hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

- Hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số trong 

việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi 

dưỡng, truyền dạy những người kế cận, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể. 

- Điểm đến du lịch tiêu biểu, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có 

giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số cần tôn tạo. 

- Thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại nhà văn hoá các thôn, xây 

dựng tủ sách cộng đồng. 
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Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người 

dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 

Thông tin về công tác tiêm chủng, dịch vụ tư vấn, khám sức khoẻ, chăm 

sóc sức khoẻ, hỗ trợ dinh dưỡng cho cộng đồng, người dân trên địa bàn. 

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết 

đối với phụ nữ và trẻ em 

Những thông tin liên quan đến công tác tuyên truyền, truyền thông vận động 

thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh 

thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em “gói hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh 

đẻ an toàn và chăm sóc sức khoẻ trẻ em” thực hiện bình đẳng giới, mô hình kinh 

tế phụ nữ làm chủ, xây dựng câu lạc bộ “thủ lĩnh của sự thay đổi”, tổ chức các hội 

thi, liên hoan các mô hình sáng tạo và hiệu quả trong xóa bỏ định kiến giới, bạo 

lực gia đình và mua bán phụ nữ và trẻ em. 

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân 

tộc còn nhiều khó khăn 

Thông tin liên quan đến nguồn vốn, kinh phí và các nội dung hỗ trợ: 

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng tại các thôn. 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế cộng đồng. 

- Hỗ trợ bà mẹ mang thai, hỗ trợ y tế và dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, 

các hoạt động nâng cao chất lượng dân số. 

- Thông tin về tác truyền thông, các hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép 

với các chương trình, dự án, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà 

mẹ, trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng, phát triển thể chất, các hoạt 

động nhằm thay đổi hành vi, khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia 

của cộng đồng thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

Dự án 10. Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương 

trình 

Thông tin về biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của 

người có uy tín, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, 

vận động đồng bào. 

Thông tin về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển KT-

XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Thông tin về công tác theo dõi, giám sát thực hiện dự án, hoạt động của 

Chương trình triển khai trên địa bàn thôn. 
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Bước 2: Tổ chức họp thôn 

Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn các ban phát triển thôn tổ chức họp 

cộng đồng dân cư để thống nhất nội dung đề xuất nhu cầu thực hiện các hoạt động 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Trước cuộc họp thôn chính thức, cán bộ phụ trách Chương trình mục tiêu 

quốc gia của xã hỗ trợ ban phát triển thôn rà soát đối tượng, định hướng nội dung 

hỗ trợ các dự án thành phần của Chương trình.  

Trong họp thôn chính thức, ban phát triển thôn triển khai cuộc họp thôn 

theo các nội dung đã chuẩn bị trước.  

Trình tự nội dung cuộc họp thôn như sau: 

- Trưởng thôn thông báo với cộng đồng thông tin định hướng của xã về 

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi,  

- Thông báo khái quát tình hình thực hiện các nội dung, dự án, hoạt động 

thuộc của Chương trình trên địa bàn thôn trong năm 

- Trao đổi, thảo luận và xác định nhu cầu, đề xuất đối với từng dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi dự kiến hỗ trợ triển khai trên địa bàn thôn. Cụ thể: 

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 

Tổ chức bình xét, đề xuất danh sách đối tượng được hỗ trợ về đất ở, nhà ở, 

đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán theo thứ tự ưu tiên. 

Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết 

Thống nhất đề xuất danh sách đối tượng, hình thức ổn định dân cư (Trước 

đó, Ban phát triển thôn phối hợp với cán bộ phụ trách Chương trình mục tiêu quốc 

gia thực hiện rà soát đối tượng, lựa chọn hình thức bố trí ổn định dân cư). 

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

- Thống nhất danh sách các hộ tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh 

rừng có trồng bổ sung, trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng 

rừng phòng hộ 

- Thống nhất lựa chọn mô hình sản xuất cộng đồng và tham gia dự án sản 

xuất liên kết chuối giá trị 

- Đề xuất các mô hình khởi nghiệp tại thôn 
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Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Cộng đồng thảo luận thống nhất lựa chọn đề xuất công trình đầu tư, công 

trình duy tu sửa chữa, thống nhất phương án huy động nguồn lực từ cộng đồng và 

nội dung phương án thực hiện. 

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

- Trao đổi, thống nhất đề xuất danh sách người dân tham gia xoá mù chữ 

- Lựa chọn nội dung học nghề, hình thức đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu 

và điều kiện thực tế của cộng đồng trong thôn 

- Trao đổi, thống nhất các trường đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo 

hợp đồng 

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 

Cộng đồng trao đổi thống nhất nội dung giá trị văn hoá cần được khôi phục, 

bảo tồn tại địa phương, xác định lễ hội truyền thống tiêu biểu, câu lạc bộ sinh hoạt 

văn hóa dân gian, đội văn nghệ truyền thống, hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ 

thể thao truyền thống. 

Cộng đồng lựa chọn và đề cử nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân cần hỗ trợ. 

Cộng đồng tham gia ý kiến xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu, di lịch văn 

hoá, lịch sử và đề xuất danh mục các thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị 

tại nhà văn hoá các thôn, xây dựng tủ sách cộng đồng. 

Dự án 7. Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người 

dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 

Trao đổi về các hoạt động tiêm chủng, dịch vụ tư vấn, khám sức khoẻ, chăm 

sóc sức khoẻ, hỗ trợ dinh dưỡng cho cộng đồng, người dân trên địa bàn. 

Dự án 8. Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối 

với phụ nữ và trẻ em 

Trao đổi, thống nhất đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ và phương thức hỗ 

trợ về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ 

nữ và trẻ em. 

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân 

tộc còn nhiều khó khăn 
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Trao đổi thống nhất danh mục đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ 

tầng tại các thôn. 

Trao đổi, lựa chọn nội dung, hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế 

cộng đồng. 

Rà soát và thống nhất danh sach hỗ trợ bà mẹ mang thai, hỗ trợ ý tế và dinh 

dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi. 

Trao đổi, thông nhất thực hiện các hoạt động nhằm giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Dự án 10. Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 

DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình 

Cộng đồng trao đổi về các nội dung liên quan đến công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động; nhu cầu về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong phát triển sản xuất và đời sồng; các hoạt động về theo 

dõi, giám sát thực hiện chương trình, dự án trên địa bàn thôn. 

- Sau quá trình trao đổi, thảo luận của cộng đồng, cùng với ý kiến của cán 

bộ xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn kết luận, biểu quyết các mục tiêu, chỉ tiêu và đề 

xuất kế hoạch (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên) từ Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Bế mạc cuộc họp. 

Bước 3. Hoàn thiện hồ sơ đề xuất kế hoạch gửi lên xã 

Ban phát triển thôn rà soát, tổng hợp nhu cầu của cộng đồng dân cư gửi Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

Hồ sơ gồm: 

➢ Biên bản họp thôn 

➢ Các biểu mẫu đề xuất nhu cầu (mẫu biểu cụ thể do các tỉnh ban hành) 

- Hồ sơ đề xuất đối tượng được hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất (danh sách 

máy móc, nông cụ… học nghề trong trường hợp hỗ trợ chuyển đổi nghề), nước 

sinh hoạt phân tán 

- Hồ sơ đề xuất danh sách đối tượng hỗ trợ ổn định dân cư  

- Danh sách các hộ trong thôn thực hiện bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh 

rừng có trồng bổ sung, trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng 

rừng phòng hộ 

- Hồ sơ hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, dự án sản xuất liên kết chuối 

giá trị 
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- Danh sách đề xuất tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ gia đình hỗ trợ khởi nghiệp 

- Danh mục đề xuất công trình đầu tư, công trình duy tu sửa chữa của thôn 

- Danh sách đề xuất người dân tham gia xoá mù chữ 

- Danh sách đề xuất nghề được đào tạo cho cộng đồng 

- Danh sách đề xuất lao động đi àm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 

- Nội dung đề xuất hỗ trợ các hoạt động lễ hội, câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa 

dân gian, đội văn nghệ truyền thống, hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thể thao 

truyền thống và các giá trị văn hoá phi vật thể khác 

- Danh sách đề xuất nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú của thôn 

- Danh mục đề xuất điểm đến du lịch tiêu biểu, di lịch văn hoá, lịch sử và 

đề xuất danh mục các thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại nhà văn hoá 

các thôn; xây dựng tủ sách cộng đồng 

- Danh sách đối tượng được hỗ trợ y tế, dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản tại thôn 

- Hồ sơ thành lập câu lạc bộ truyền thông cộng đồng 

- Danh sách đối tượng gói sinh đẻ an toàn, phụ nữ bị mua bán, xâm hại… 

- Danh sách tổ hợp tác, hợp tác xã có phụ nữ là chủ 

- Trao đổi, thống nhất thực hiện các hoạt động nhằm giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Bước 4. Tổ chức họp xã 

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp với ban phát triển thôn, các tổ chức 

đoàn thể để thảo luận, thống nhất về các nội dung, hoạt động đưa vào kế hoạch 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã, làm rõ các 

khoản đóng góp, khả năng tham gia của cộng đồng dân cư. 

Bước 5. Hoàn thiện kế hoạch, phê duyệt, thông báo thực hiện. 

Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện kế hoạch thực hiện các Chương trình 

MTQG cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã phê duyệt trong kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm sau cấp xã, gửi Ủy ban nhân dân huyện để tổng hợp. 

2.2. Quy trình lập đề xuất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Một số địa phương đã ban hành quy trình lập kế hoạch phát triển KT - XH 

hằng năm cấp xã có sự tham gia, như: tỉnh Lào Cai, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Sơn 
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La…Với phương pháp đó, ban phát triển thôn cùng người dân xây dựng đề xuất 

kế phát triển KT-XH trên cơ sở những nhu cầu của cộng đồng người dân và điều 

kiện của địa phương và đề xuất cấp trên hoặc các tổ chức tài trợ hỗ trợ thực hiện. 

Quy trình lập đề xuất kế hoạch phát triển KT-XH cơ bản theo trình tự sau:  

Bước 1. Thành lập/kiện toàn Tổ công tác thôn. 

Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã về lập kế hoạch 

phát triển KT-XH, trưởng thôn cần thành lập hoặc kiện toàn nhóm lập kế hoạch 

thôn và phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên tổ lập kế hoạch. 

❖  Thành phần tổ lập kế hoạch thôn bao gồm. 

Tổ trưởng: Do trưởng thôn đảm nhiệm. 

Thư ký: Là một thành viên của tổ và có khả năng ghi chép tốt. 

Thành viên khác: Bí thư chi bộ, mặt trận và các đại diện các hội, đoàn 

thể ở thôn (đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh…vv), 

đại diện nhóm hộ nghèo nhất, hộ dân tộc và hộ cá thể sản xuất giỏi.  

❖ Nhiệm vụ của các thành viên tổ lập kế hoạch. 

Tổ/nhóm trưởng. 

- Chịu trách nhiệm chính về nội dung bản đề xuất kế hoạch của thôn 

- Đề cử thư ký và các cán bộ giúp việc khác trên cơ sở đồng thuận của các 

thành viên trong nhóm lập kế hoạch. 

- Điều phối các cuộc họp, chỉ đạo các thành viên khác thực hiện những công 

việc liên quan.  

Thư ký. 

- Ghi chép lại toàn bộ những nội dung thảo luận trong cuộc họp trù bị, họp 

theo chủ đề (nếu có) và cuộc họp thôn. 

- Hoàn thiện biên bản họp thôn. 

Thành viên nhóm lập kế hoạch. 

- Cung cấp số liệu trong lĩnh vực mình quản lý khi được trưởng thôn giao 

nhiệm vụ; 

- Hỗ trợ người dân đánh giá tình hình và xem xét các hoạt động đề xuất; 

- Phối hợp, tham gia ý kiến giúp nhóm lập kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ. 

Bước 2. Họp trù bị. 

❖ Thành phần. Các thành viên nhóm lập kế hoạch, cán bộ xã phụ trách hỗ 

trợ thôn.  
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❖ Nội dung cần chuẩn bị. 

- Văn bản chỉ đạo của xã về công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH. 

- Thông tin về nguồn lực tài chính của xã từ nguồn ngân sách Nhà nước, từ 

nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn tài trợ, nguồn khác.  

- Cơ chế, chính sách hỗ trợ và định hướng của xã về thực hiện các hoạt 

động, dự án trên địa bàn thôn từ các nguồn kinh phí ngân sách xã, Chương trình 

mục tiêu quốc gia, nguồn tài trợ và nguồn khác. 

- Văn bản hướng dẫn cách xác định nhu cầu, đề xuất kế theo phương pháp 

có sự tham gia của cộng đồng. 

- Các mẫu biểu liên quan kế hoạch đề xuất và mẫu đặc thù của các Chương 

trình mục tiêu quốc gia, dự án khác. 

- Sổ sách ghi chép tình hình thôn bản. 

- Số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội của thôn, bảng phấn hoặc vật 

liệu phù hợp (giấy A0, A4, bút dạ, bút bi…) để ghi chép, thảo luận. 

❖ Kết quả cần đạt được sau cuộc họp nhóm xây dựng kế hoạch 

- Đánh những giá kết quả nổi bật (hay còn gọi là thành tích), vấn đề tồn tại  

bức xúc của thôn, nguyên nhân, giải pháp và các hoạt động dự kiến (chủ đề, lĩnh 

vực thế mạnh (nếu có) của thôn cần tổ chức thảo luận nhóm) 

- Danh mục nhu cầu, đề xuất kế hoạch (được ghi chép lại lên bảng lớn hoặc 

giấy A0) 

- Thống nhất về thời gian, địa điểm, nội dung và thành phần tham gia các 

cuộc họp tiếp theo. 

❖ Các nội dung triển khai. 

(1) Trưởng thôn thông báo về mục tiêu và nội dung cần đạt được trong cuộc 

họp, giao nhiệm vụ ghi chép các nội dung thảo luận. 

(2) Thông tin định hướng của xã, huyện, nguồn kinh phí, nhiệm vụ định 

hướng, cơ chế hỗ trợ, cách thức triển khai các hoạt động, dự án Chương trình mục 

tiêu quốc gia, dự án…,  

Ủy ban nhân dân xã rà soát nguồn kinh phí phân bổ trong năm kế hoạch thực 

hiện các các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và kế hoạch vốn các chương 

trình dự án khác để thông tin cho thôn, trên cơ sở đó, cộng đồng, người dân xác định 

các nội dung, đối tượng được hỗ trợ để đề xuất kế hoạch sát thực. 

 (3) Đánh giá khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của 

thôn những tháng đầu năm (đánh giá những kết quả, điểm mạnh, thuận lợi, khó khăn, 



46 

tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ của thôn), phương hướng, giải pháp thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm và chủ chương, định 

hướng cho năm kế hoạch (Biểu 2); thống nhất số liệu cơ bản của thôn (biểu 1).  

Nhấn mạnh những chỉ tiêu quan trọng, những chỉ tiêu cần thiết làm căn cứ xác 

định điều kiện hỗ trợ của các Chương trình MTQG và dự án, nhiệm vụ khác. 

(4) Liệt kê tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của thôn, sau đó phân tích khái 

quát từng lĩnh vực (kết quả, hạn chế) và lựa chọn lĩnh vực ưu tiên phân tích cụ thể.  

(5) Thảo luận, xác định kết quả đạt được, tìm ra nguyên nhân và giải pháp hoạt 

động cụ thể. Ghi kết quả thảo luận vào Biểu 3 (trên mỗi biểu chỉ ghi 1 lĩnh vực).  

Chú ý: 

- Tìm ra các hoạt động không cần nguồn lực mà cộng đồng thôn có thể tự 

triển khai, khi thảo luận về hoạt động, giải pháp thực hiện, cần trao đổi thêm về 

các sản phẩm, hàng hóa có lợi thế trên địa bàn để đưa ra hoạt động phù hợp với 

điều kiện địa phương và có tính khả thi cao. 

- Các hoạt động, dự án thuộc nội dung hỗ trợ của các Chương trình MTQG 

và các dự án khác. 

(6) Thống nhất các hoạt động dự kiến của thôn (kể cả các hoạt động, dự án 

thuộc nội dung hỗ trợ của các Chương trình MTQG và các dự án khác) 

(7) Dự kiến công tác chuẩn bị cho họp thôn chính thức (thống nhất thành 

phần tham gia, thời gian, địa điểm tổ chức buổi họp thôn, phân công thành viên 

đi khảo sát các hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên) 

(8) Chủ tọa khái quát kết quả cuộc họp. 

(9) Thông qua biên bản.  

(10) Bế mạc cuộc họp trù bị. 

Lưu ý: Trước khi họp thôn, các hoạt động dự án thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia, các dự án khác thực hiện bởi nhóm cộng đồng, người dân, hội đoàn 

thể (như hỗ trợ mô hình dự án phát triển sản xuất cộng đồng, dự án mô hình sinh 

kế cộng đồng…), các nhóm cộng đồng, hội đoàn thể cần phải tổ chức họp riêng, 

thống nhất danh mục đề xuất của nhóm, danh mục đề xuất hoạt động của nhóm 

được lập biểu mẫu riêng (nếu có) và được tổng hợp chung vào đề xuất kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội chung của thôn. 

Bước 3. Tổ chức họp thôn  

❖ Thành phần: Tổ công tác thôn, đại diện các hộ trong thôn, cán bộ xã. 
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❖ Thời gian: ½ ngày (sau họp trù bị từ 3-5 ngày). 

❖ Nội dung cần chuẩn bị. 

- Biểu số liệu cơ bản đã được điền số liệu. (Biểu 1). 

- Đánh giá khái quát tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm, phương 

hướng thời gian tới/trên giấy A4. 

- Danh sách các hoạt động đề xuất dự kiến - Biểu 3 đã được trình bày trên 

bảng/giấy A0. 

- Bút viết, phấn, giấy viết, vật dụng chuẩn bị cho bỏ phiếu (hạt ngô, que tre, 

hoặc giấy màu…). 

❖ Trình tự nội dung cuộc họp. 

(1) Trưởng thôn thông báo về mục tiêu và nội dung cần đạt được trong cuộc 

họp, giới thiệu và phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhóm lập kế hoạch thôn; 

(2) Trưởng thôn trình bày và thống nhất số liệu cơ bản (biểu 1); 

(3) Trưởng thôn trình bày tình hình kinh tế - xã hội thôn những tháng đầu 

năm và phương hướng, giải pháp những tháng cuối năm và chủ chương, định 

hướng, mong đợi trong năm tới (biểu 2); 

Thông báo thông tin liên quan đến hoạt động, dự án của Chương trình mục 

tiêu quốc gia và dự án khác trên địa bàn (nguồn kinh phí, nội dung triển  khai, đối 

tượng thụ hưởng, các yêu cầu, điều kiện cần thực hiện khi triển khai… 

(4) Trình bày và thống nhất ý kiến người dân về nhận định đánh giá theo 

từng lĩnh vực (ở các nội dung kết quả đạt được, vấn đề, nguyên nhân, giải pháp) 

- Biểu I.3 – đã thảo luận trong cuộc họp trù bị.  

Thông báo kết quả công việc thực hiện cuộc họp trù bị. 

Thông báo kết quả công việc nhóm cộng đồng, hội đoàn thể họp (nếu có) 

(5) Trình bày và thống nhất ý kiến của người dân về danh sách các hoạt 

động dự kiến trong cuộc họp trù bị (chuẩn bị danh sách này trên giấy A0 hoặc 

bảng lớn). 

(6) Thảo luận và thống nhất ý kiến người dân cho từng hoạt động (về các 

nội dung số lượng, thời gian làm, địa điểm thực hiện, người chịu trách nhiệm, 

nguồn lực tài chính), cần ghi vào cột ghi chú mức độ và loại hình đóng góp của 

các tổ chức, cá nhân, và các nội dung cần chi tiết khác. 

 Cụ thể:  

+ Quy mô hoạt động: Xác định cụ thể số lượng, khối lượng, đơn vị tính của 

hoạt động, ghi vào cột đơn vị tính và số lượng. 
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+ Thời gian thực hiện: Thời gian nào trong năm dự kiến sẽ thực hiện, ghi 

vào cột thời gian. 

+ Địa điểm tiến hành: Dự kiến tổ chức hoạt động ở đâu, ghi vào cột địa điểm; 

+ Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Ai là người đứng ra chỉ đạo tổ chức thực 

hiện hoạt động, ghi vào cột trách nhiệm. 

+ Dự tính về nguồn lực: Cần bao nhiêu tiền để thực hiện mỗi hoạt động, 

người dân có thể đóng góp bao nhiêu, cần hỗ trợ từ bên ngoài là bao nhiêu, ghi 

vào cột dân góp và cần hỗ trợ nếu có thể xác định được (ước lượng tỉ lệ phần trăm 

đóng góp nếu không xác định được lượng tiền cụ thể cần cho hoạt động đó). 

+ Làm rõ loại hình đóng góp của người dân (bằng hiện vật như tre nứa, 

ngày công lao động ..vv) và các nội dung cần thiết khác và ghi vào cột ghi chú 

hoặc phần tương ứng trong nhóm các hoạt động không cần nguồn lực.  

(7) Sắp xếp thứ tự ưu tiên các hoạt động dự kiến đề xuất thực hiện trong năm 

kế hoạch, trưởng thôn thông qua kết quả lựa chọn trước toàn thể cuộc họp. 

(8) Bí thư chi bộ, cán bộ xã phát biểu (nếu có). 

(9) Kết luận cuộc họp. 

(10) Thông qua biên bản. 

(11) Bế mạc cuộc họp. 

Lưu ý: Cách thức xếp ưu tiên hoạt động. 

Có nhiều cách để xếp thứ tự ưu tiên hoạt động, ở đây chúng tôi xin giới 

thiệu phương pháp đánh dấu có thể thực hiện rất dễ dàng tại điều kiện thôn bản. 

Cách xếp thứ tự này có thể áp dụng để xếp hạng đề xuất, vấn đề, nguyên 

nhân … nếu cần phải có sự quyết định và đồng thuận tập thể. 

❖ Cách thức tổ chức như sau: 

-  Chuẩn bị bảng danh sách hoạt động cần xếp ưu tiên trên giấy hoặc bảng phấn  

- Yêu cầu từng người dân lựa chọn 3 hoạt động theo họ là cần thực hiện 

trong thời gian tới và lần lượt đánh dấu một lần vào mỗi hoạt động.  

- Sau khi hoàn tất việc đánh dấu, nhóm lập kế hoạch đếm số gạch và ghi 

kết quả bên cạnh (hình dưới). 

- Khi đếm xong, sắp xếp thứ tự theo cách, tổng lớn nhất thì ghi thứ tự 1 và 

tăng lần lượt cho đến hết, số thứ tự càng nhỏ có nghĩa là mức ưu tiên thực hiện 

càng cao. 

- Dựa trên mức ưu tiên này mà thôn bản quyết định các hoạt động sẽ đưa 

vào bản đề xuất kế hoạch lên xã. 

Bước 4. Công việc sau họp thôn. 
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Thư ký và các thành viên tổ công tác hoàn chỉnh tất cả các biểu theo mẫu 

để gửi lên xã đúng hạn theo yêu cầu trong văn bản chỉ đạo.  

Hồ sơ gồm: Biểu 1, 2, 3, 4 và các biểu mẫu khác (nếu có). 

Hồ sơ, mẫu biểu hoạt động, dự án đề xuất của các Chương trình mục tiêu 

quóc gia và dự án khác (nếu có). 

Ví dụ: Mẫu biểu hoạt động, danh mục đề xuất hoạt động, dự án của các 

Chương trình mục tiêu quóc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi có thể có trong các dự án. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, THEO DÕI, GIÁM SÁT KẾ HOẠCH 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HẰNG NĂM. 

1. Tổ chức thực hiện kế hoạch. 

1.1. Yêu cầu.  

Các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện hoặc hỗ trợ tiến hành các hoạt 

động trong quyết định phê duyệt kế hoạch của UBND xã chịu trách nhiệm thực 

hiện kế hoạch (bao gồm đóng góp, đôn đốc, huy động các nguồn lực từ các bên 

liên quan, tiến hành khâu nối, tổ chức thực hiện các hoạt động).  

 Căn cứ vào kế hoạch đã được duyệt, các đơn vị cần xây dựng và công bố 

kế hoạch hoạt động, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, cán bộ liên quan 

nhằm đảm bảo thực hiện hoạt động đã đề ra đúng tiến độ. 

Người tổ chức thực hiện phải tổ chức huy động hoặc tiếp nhận nguồn lực 

để thực hiện các hoạt động đúng theo kế hoạch giao. 

 Trong quá trình thực hiện phải liên tục đánh giá những thuận lợi, khó khăn, 

đề xuất giải pháp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nội dung được 

thể hiện trong các báo cáo hàng tháng hoặc báo cáo theo dõi, đánh giá theo chuyên đề. 

1.2. Thực hiện một số nội dung dự án thành phần thuộc Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

1.2.1. Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán. 

(1) Hỗ trợ đất ở. 

Hộ dân được hỗ trợ đất ở theo danh sách phê duyệt, được cơ quan có thẩm 

quyền cấp đất ở kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp địa phương 

có quỹ đất) hoặc nhận kinh phí hỗ trợ để tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép, 

tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 



50 

Đối tượng được hỗ trợ đất có thể được xem xét vay vốn ưu đãi từ ngân hàng 

chính sách để mua đất ở. 

Ban phát triển thôn và cộng đồng người dân tham gia tuyên truyền, vận 

động, theo dõi, giám sát hoạt động hỗ trợ đất ở. 

(2) Hỗ trợ nhà ở. 

Hộ dân được hỗ trợ nhà ở theo danh sách phê duyệt, được hỗ trợ kinh phí 

theo mức quy định từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng 01 căn nhà theo 

phong tục tập quán của địa phương, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 

với “3 cứng” (nền cứng, khung tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 

năm trở lên, chính quyền địa phương có thể tạm ứng trước một phần kinh phí cho 

cộng đồng và thanh toán sau khi công trình đã hoàn thiện nghiệm thu. 

Đối tượng được hỗ trợ đất có thể được xem xét vay vốn ưu đãi từ ngân hàng 

chính sách để làm nhà, sửa nhà ở. 

Ban phát triển thôn và cộng đồng người dân tham gia tuyên truyền, vận 

động, theo dõi, giám sát hoạt động hỗ trợ nhà ở. 

(3) Hỗ trợ đất sản xuất. 

Hộ dân được hỗ trợ đất sản xuất theo danh sách phê duyệt, được Ủy ban 

nhân dân cấp huyện giao đất (trường hợp địa phương còn quỹ đất) hoặc được xem 

xét vay vốn tín dụng để tạo quỹ đất sản xuất ngân hàng chính sách xã hội và không 

được hỗ trợ chuyển đổi nghề, trường hợp chính quyền địa phương không bố trí 

được đất sản xuất, thì hộ không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 01 lần 

chuyển đổi nghề.  

Ban phát triển thôn và cộng đồng người dân tham gia tuyên truyền, vận 

động, theo dõi, giám sát hoạt động hỗ trợ đất sản xuất. 

(4) Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán. 

Hộ dân được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo danh sách phê duyệt, được 

cấp dụng cụ chứa nước hoặc được cấp kinh phí theo mức quy định để mua lu, bồn, 

téc, vật dụng chứa nước, tự làm bể chứa nước hoặc, tự đào giếng hoặc tự tạo nguồn 

nước khác. 

Ban phát triển thôn và cộng đồng người dân tham gia tuyên truyền, vận 

động, theo dõi, giám sát hoạt động hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 

1.2.2. Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết 

 Hộ gia đình thuộc danh sách hỗ trợ được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất (đối với 
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trường hợp phải thay đổi chỗ ở), hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến 

nơi tái định cư. 

Ban phát triển thôn và cộng đồng người dân tham gia tuyên truyền vận 

động, theo dõi, giám sát hoạt động hỗ trợ. 

1.2.3. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

Các hộ dân theo danh sách được phê duyệt thực hiện bảo vệ rừng, khoanh 

nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung, trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài 

gỗ, trồng rừng phòng hộ và được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo mức quy định 

đối với từng nội dung thực hiện. 

Tại các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi, đối với các dự án, phương án sản xuất được phê duyệt của Chương trình 

MTQG, cộng đồng triển khai thực hiện theo tiến độ, kế hoạch của dự án, đảm bảo 

tính hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư tại thôn đặc biệt các hộ 

gia đình còn nhiều khó khăn, đối tượng thụ hưởng từ chương trình và được hỗ trợ từ 

ngân sách Nhà nước theo nội dung được phê duyệt. 

Các hộ nghèo, cận nghèo được xem xét vay vốn từ ngân hàng chính sách 

để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn đặc biệt khó khăn 

được hỗ trợ kinh phí khởi nghiệp theo quy định 

Ban phát triển thôn và cộng đồng người dân tham gia tuyên truyền, vận 

động, theo dõi, giám sát hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất. 

1.2.4. Thực hiện kế hoạch đầu tư, sửa chữa các công trình xây dựng trên 

địa bàn thôn  

(1) Công trình đầu tư, cải tạo, nâng cấp. 

Đối với công trình có kỹ thuật đơn giản, được đầu tư bằng nguồn vốn từ 

các Chương trình mục tiêu quốc gia, công trình được thực hiện theo cơ chế đặc 

thù theo quy định, cộng đồng dân cư tham gia thực hiện một số hoạt động sau: 

- Tham gia đóng góp tự nguyện nguồn lực để xây dựng công trình (đóng 

góp công sức, vật tư, tiền…) 

- Tham gia ý kiến vào hồ sơ xây dựng công trình khi xã tổ chức họp tại thôn 

lấy ý kiến về hồ sơ xây dựng 

- Cộng đồng, dân cư có thể nhận thầu công trình để thực hiện thi công công trình  
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- Đối với công trình siêu nhỏ (dưới 500 triệu đồng), xã có thể giao cho thôn 

tự tổ chức thực hiện. 

(2) Công trình duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng. 

Căn cứ quyết định giao kế hoạch vốn duy tu, bảo dưỡng của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định giao cho tổ chức cộng đồng, tổ, nhóm thợ trên địa bàn xã nhận thầu 

thực hiện hoặc giao cho trưởng thôn tổ chức các hộ gia đình trong thôn thực hiện 

duy tu, bảo dưỡng đối với công trình do thôn quản lý.  

(Trường hợp tổ chức cộng đồng, tổ, nhóm thợ, các hộ gia đình trong thôn 

không đủ điều kiện và khả năng thực hiện, Ủy ban nhân dân cấp xã ký hợp đồng 

thuê tổ chức, cá nhân đủ năng lực thực hiện duy tu, bảo dưỡng). 

Cách thực hiện. 

Ủy ban nhân dân xã thông báo kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đến người dân, 

tổ, nhóm cộng đồng thảo luận công khai trước khi hoàn thiện kế hoạch duy tu, 

bảo dưỡng và dự toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình. 

Ủy ban nhân dân xã thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng với đại diện 

tổ, nhóm cộng đồng thực hiện duy tu, bảo dưỡng. 

Tổ, nhóm cộng đồng được chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán trực tiếp bằng 

tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua người đại diện của tổ, nhóm cộng đồng. 

Cộng đồng người dân tham gia tuyên truyền, vận động, theo dõi, giám sát 

hoạt động đầu tư, sửa chữa công trình hạ tầng trên địa bàn 

1.2.5. Thực hiện nội dung hỗ trợ khác của Chương trình MTQG 

Các nội dụng hỗ trợ khác được phê duyệt, cộng đồng người dân triển khai 

thực hiện theo văn bản hướng dẫn liên quan đến của từng nội dung dự án cụ thể.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, cộng đồng người dân thực hiện công 

tác theo dõi, giám sát hoạt động, dự án được hỗ trợ. 

1.2.6. Thực hiện kế hoạch hoạt động thường xuyên và kế hoạch khác 

 Căn cứ vào kế hoạch, tiến độ, nguồn kinh phí được phê duyệt (nếu có) để 

thực hiện các hoạt động theo sự phân công, phân nhiệm vụ của chính quyền các 

cấp. 

 Trong quá trình thực hiện kế hoạch, tổ kế hoạch thôn và cộng đồng người 

dân phải có trách nhiệm theo dõi, giám sát kế hoạch. 

2. Theo dõi, giám sát kế hoạch   
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2.1. Những vấn đề chung về theo dõi, giám sát kết hoạch 

2.1.1. Theo dõi, giám sát kế hoạch  

Theo dõi: Là một quá trình thu thập thông tin liên tục, sử dụng các chỉ số 

để đánh giá tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch, việc theo dõi thường xuyên 

giúp phát hiện các vấn đề cần được giải quyết một cách kịp thời. 

Quá trình theo dõi, giám sát, đánh giá giúp cho việc tổ chức các hoạt động 

diễn ra theo đúng tiến độ và kế hoạch, phát hiện kịp thời các nguy cơ và khó khăn 

trong quá trình triển khai thực hiện từ đó đưa ra các giải pháp để điều chỉnh hoạt 

động sao cho có hiệu quả. 

Thông qua công tác theo dõi, giám sát, đánh giá đã giúp cung cấp thông tin 

kịp thời về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chương trình dự án, giúp 

cơ quan quản lý nhà nước nắm được diễn biến cụ thể của quá trình đầu tư và có 

các quyết định xử lý kịp thời, phù hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, 

đảm bảo thực hiện chương trình dự án đúng tiến độ, đúng yêu cầu chất lượng, góp 

phần nâng cao hiệu quả đầu tư với các chương trình dự án triển khai trên địa bàn.   

Tóm lại, theo dõi, giám sát, đánh giá kế hoạch là. 

- Nắm bắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.  

- Phân tích, nhận định khả năng thực hiện các mục tiêu kế hoạch. 

- Đánh giá, xác định nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. 

- Báo cáo cho các bên liên quan. 

2.1.2. Mục đích. 

Việc theo dõi, giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển KT-XH nhằm mục đích:  

- Chuẩn bị sẵn có và kịp thời các thông tin liên quan về quá trình thực hiện 

các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. 

- Tạo điều kiện thúc đẩy thảo luận, bàn bạc nội bộ và với các bên liên quan 

khác về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã lên kế hoạch và đề ra 

các biện pháp điều chỉnh cần thiết. 

- Góp phần đảm bảo tính trách nhiệm của các cấp chính quyền, ban ngành, 

đoàn thể trong thực thi kế hoạch kinh tế - xã hội, đáp ứng nguyện vọng của Nhân 

dân và yêu cầu của các cơ quan cấp trên.  

- Giúp cho các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể điều hành công việc 

một cách có hiệu quả, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội của cấp xã. 

2.1.3. Yêu cầu. 

Tiến hành theo dõi, đánh giá kế hoạch cần đảm bảo: 
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- Tính phù hợp:  

o Theo dõi và đánh giá phải xác định được mức độ phù hợp giữa mục tiêu 

của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của cộng đồng; 

o Theo dõi và đánh giá phải phù hợp với các quy định hiện hành của các cấp 

chính quyền; 

o Theo dõi và đánh giá phải phù hợp với năng lực hiện hành của địa 

phương. 

- Tính hiệu quả: Theo dõi và đánh giá xác định mức độ thực hiện các mục 

tiêu kế hoạch của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

- Tính tiết kiệm: Việc theo dõi và đánh giá cần được thực hiện sao cho ít tốn 

kém nhất về thời gian và tài chính cho địa phương. 

2.1.4. Các phương pháp theo dõi và đánh giá. 

a) Theo dõi và đánh giá thực hiện.  

 Theo dõi thực hiện kế hoạch phát triển KH-XH là việc thu thập một cách 

liên tục và có hệ thống những thông tin về quá trình triển khai thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ đề ra trong bản kế hoạch. 

 Đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là việc xem xét mức 

độ thực hiện nhiệm vụ hay mục tiêu cụ thể nào đó trong kế hoạch theo từng giai 

đoạn thực hiện (từng hoạt động, quý, sáu tháng) hoặc khi kết thúc kỳ kế hoạch để 

rút ra bài học cho kỳ tiếp theo. 

 Theo dõi là mô tả lại quá trình thực hiện mục tiêu, theo dõi tập trung xem 

xét mức độ hoàn thành mục tiêu, đây là hai hoạt động nhưng có tác dụng hỗ trợ 

lẫn nhau trong công tác kế hoạch. 

b) Theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả. 

 Theo dõi đánh giá dựa trên kết quả là một quá trình liên tục thu thập thông 

tin và phân tích số liệu về các chỉ số theo dõi để so sánh với kết quả dự định từ đó 

thấy được mức độ thực hiện các mục tiêu kế hoạch.  

 Trong quản lý dựa trên trên kết quả phát triển sử dụng một chuỗi kết quả: 

 - Tác động: Là những thay đổi mang tính dài hạn trong cuộc sống người 

dân, trong các tổ chức, đoàn thể nhờ sử dụng các đầu ra, thường nhận thấy tác 

động này vào cuối kỳ kế hoạch. 

 - Kết quả: Là thay đổi ngắn hạn và trung hạn đạt được hoặc có khả năng 

đạt được do sử dụng các đầu ra, kết quả không hoàn toàn phụ thuộc vào sự kiểm 

soát của cơ quan cung cấp hàng hóa dịch vụ. 

 - Đầu ra: Là hàng hóa và dịch vụ do một hoạt động tạo ra, đầu ra hoàn toàn 

thuộc quyền kiểm soát của cơ quan cung hàng hóa, cấp dịch vụ đó. 
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 - Hoạt động: Là việc thực hiện mà thông qua các đầu vào như vốn, hỗ trợ 

kỹ thuật… để tạo ra đầu ra cụ thể. 

 - Đầu vào: Nguồn lực tài chính, nhân lực, nguyên vật liệu, thiết bị cần thiết 

để tạo ra đầu ra. 

2.1.5. Phương thức thực hiện 

a) Theo dõi đánh giá nội bộ. 

 Dựa trên cơ sở các thông tin theo dõi đánh giá bên trong để đưa ra bức trang 

về nhưng thông tin mà xã và các tổ chức đơn vị trong việc thực hiện các hoạt động 

đã phản ánh trong kế hoạch. 

b) Theo dõi đánh giá bên ngoài.  

 Đánh giá có sự tham gia là cơ hội cho cả người bên trong và bên ngoài nhìn 

nhận về kết quả quá khứ nhằm phục vụ cho việc ra quyết định trong tương lai. 

Đánh giá có sự tham gia góp phần cải thiện kỹ năng phân tích cộng đồng 

cần thiết cho việc đưa ra các quyết định đúng đắn. 

2.2. Sự cần thiết có sự tham gia giám sát của cộng đồng. 

Giám sát đầu tư của cộng đồng là hình thức tổ chức giám sát tự nguyện của 

Nhân dân nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, 

góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với quy hoạch, 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Các chương trình, dự án chịu sự giám sát của cộng đồng, mặt trận tổ quốc 

Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng và phản 

biện xã hội. 

Cơ quan chủ quản tham khảo, giải trình, tiếp thu ý kiến cộng đồng dân cư 

nơi thực hiện dự án đối với việc quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự 

án nhóm A, dự án có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án có nguy cơ 

tác động lớn đến môi trường, dự án có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế - 

xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án về chủ trương, chính sách đầu 

tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt 

bằng và phương án tái định canh, định cư theo quy định của pháp luật. 

2.3. Nội dung theo dõi, giám sát kế hoạch. 

2.3.1. Giám sát thực hiện kế hoạch hoạt động Chương trình MTQG 

Các Chương trình mục tiêu quốc gia chịu sự giám sát của cộng đồng. Ủy 

ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức thực hiện giám sát cộng 

đồng đối với Chương trình MTQG (có thể thành lập ban giám sát cộng đồng). 
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Nội dung giám sát cộng đồng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia: 

- Việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, điều hành, tổ chức thực 

hiện Chương trình MTQG, các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn 

đầu tư, quản lý ngân sách Nhà nước. 

- Các dự án đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, tiến độ thực hiện các nội 

dung, hoạt động và nhiệm vụ từng Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công, quản lý 

ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 14 Luật Đầu tư công và Điều 15 Luật 

Ngân sách Nhà nước. 

- Phát hiện những việc làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng, những tác 

động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống của cộng đồng, những việc làm 

gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của Chương trình. 

- Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của cộng đồng dân cư về quá trình triển khai, 

tổ chức thực hiện từng Chương trình mục tiêu quốc gia. 

2.3.2. Giám sát thực hiện kế hoạch hoạt động thường xuyên của thôn 

Căn cứ vào kế hoạch được phê duyệt, cộng đồng dân cự thực hiện giám sát 

danh mục hoạt động, nội dung hoạt động, khối lượng, chất lượng, tiến độ, kinh 

phí và chất lượng, hiệu quả của công việc, hoạt động triển khai thực hiện, kịp thời 

phát hiện những tồn tại hạn chế báo cáo chính quyền nhằm hạn chế tổn thất và có 

giải pháp hiệu quả triển khai thực hiện các hoạt động của cộng đồng. 

2.4. Quy trình Theo dõi và giám sát kế hoạch phát triển KT-XH.  

Bước 1: Lập kế hoạch theo dõi, giám sát kế hoạch 

Để đảm bảo cho việc tổ chức theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch 

một cách hiệu quả, cần thiết phải chuẩn bị trước các điều kiện cần thiết về nguồn 

lực, thời gian, nội dung và phương pháp thực hiện. Do vậy, cần phải xây dựng 

một kế hoạch theo dõi, giám sát và coi đó như là một nội dung không thể tách rời 

của quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH. 

Lập kế hoạch theo dõi, giám sát sẽ bao gồm các nội dung cơ bản.  

- Xác định nội dung, chỉ tiêu theo dõi. 

- Xác định thành phần tham gia.  

- Xác định thời gian, thời điểm thực hiện.  

- Tổ chức thông tin và báo cáo kết quả (biểu mẫu thông tin theo dõi do xã). 
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Bước 2: Tổ chức thu thập ở thôn. 

Thông tin từ thôn/xóm là những thông tin quan trọng về tình trạng KT-XH 

của xã, các hoạt động kinh tế - xã hội hằng năm của xã phần lớn được triển khai 

tiến hành ở địa bàn các thôn/xóm, đặc biệt là các hoạt động kinh tế và xã hội. Do 

vậy, nguồn thông tin từ cấp thôn/xóm có ý nghĩa quan trọng trong việc theo dõi 

tình hình thực hiện các hoạt động KT-XH trên địa bàn toàn xã. 

Các thông tin từ thôn xóm có thể được thu thập trực tiếp (hỏi, điều tra) hoặc 

được cung cấp thông qua trưởng thôn/xóm hoặc các cán bộ được phân công (cộng 

tác viên dân số, cán bộ y tế thôn/bản, …v. v). Trong trường hợp thu thập thông 

tin gián tiếp, cần chuẩn bị trước các biểu thống nhất để cung cấp thông tin, các 

thông tin cần thu thập theo thời gian phù hợp với từng ngành/lĩnh vực công tác. 

Phương pháp thu thập thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

KT-XH bao gồm: 

- Trực tiếp quan sát.  

- Ghi chép tại địa bàn.  

- Các báo cáo của các thôn, ban ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan, tổng hợp 

từ các kết quả điều tra khảo sát do các đơn vị chuyên môn tiến hành, …vv. 

Người chịu trách nhiệm thu thập thông tin là các thành viên của tổ kế hoạch 

xã, tổ kế hoạch thôn.  

Bước 3. Hoàn thiện thông tin và báo cáo xã. 

Định kỳ, tổ kế hoạch thôn hoàn thiện số liệu theo mẫu biểu dưới đây và nộp 

cho tổ kế hoạch xã theo quy định. 

V. THẢO LUẬN NHÓM, TRÌNH BÀY 

1. Thực hành một số công cụ, kỹ năng 

2. Thực hành điền biểu thông tin đề xuất kế hoạch thôn,  

3. Thực hành điền biểu giám sát, báo cáo của thôn 

4. Thảo luận khó khăn, vướng mắc về quy trình kế hoạch, quy trình theo 

dõi đánh giá kế hoạch.      

5. Các tình huống thực tế khác.                                                                                                                   
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

- Quyết định số 1719/2021/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng chính 

phủ, về việc Phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về việc Quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG. Nghị định số 

38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ. 

- Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban dân tộc về 

việc Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát 

triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021-2025; 

- Các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban dân tộc và các Bộ, Ngành về việc triển 

khai thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng 

đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 

- Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/2/2017, hướng dẫn quy trình 

lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia. 

- Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 6/6/2016, hướng dẫn lồng ghép 

nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, KT – 

XH. 

- Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm cấp xã tỉnh 

Hoà Bình, năm 2010 

- Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch theo dõi và đánh giá kế hoạch và đánh giá 

kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm cấp xã tỉnh Hoà Bình, năm 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
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PHỤ LỤC 

1. Mẫu biểu lập đề xuất kế hoạch phát triển KT-XH của thôn  

Mẫu biểu 1. Số liệu cơ bản 

Tháng…………năm……………                           Thôn  

TT Chỉ số ĐVT Số liệu 

I. Thống kê nhân khẩu, dân tộc, lao động    

1 Tổng số hộ hộ 100 

 - Số hộ thuần nông hộ 80 

 - Số hộ có sản xuất tiểu thủ công nghiệp hộ 5 

 - Số hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ hộ 15 

2 Số hộ nghèo hộ 10 

3 Số hộ cận nghèo hộ 8 

4 Số hộ mới thoát nghèo hộ 5 

5 Tổng số nhân khẩu người 350 

 ….   

II. Thống kê tài nguyên đất đai, cơ sở hạ tầng   

8 Diện tích đất tự nhiên ha  

8.1 Diện tích canh tác (theo cây trồng chính) ha  

 Cây hàng năm   

 - Lúa nước ha  

 - Ngô ha  

 - Khoai, Sắn các loại ha  

 Cây lâu năm   

8.2 Diện tích ao, hồ, mặt nước nuôi trồng thủy sản ha  

8.3 Diện tích đất lâm nghiệp ha  

 - Rừng tự nhiên ha  

 - Rừng trồng ha  

 - Đất chưa có rừng ha  

8.4 Diện tích đất phi nông nghiệp ha  

9 Hạ tầng   

 - Số nhà trẻ, mẫu giáo kiên cố nhà  

 - Số nhà văn hóa nhà  

 …   
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Mẫu biểu 2. Khái quát tình hình KT-XH và định hướng phát triển KT-XH  

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM… VÀ ĐỊNH 

HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM…. THÔN… 

I. Khái quát tình hình KT-XH thôn năm ……………. 

1. Đánh giá tình hình 5 tháng đầu năm 

a. Kinh tế: ...................................................................................................  

 ....................................................................................................................  

b. Xã hội & Môi trường: ............................................................................  

 ....................................................................................................................  

c. Xã hội & Môi trường:.............................................................................  

 ....................................................................................................................  

d. An ninh, trật tự: ......................................................................................  

 ....................................................................................................................  

2. Dự kiến cả năm 

a. Kinh tế: ...................................................................................................  

 ....................................................................................................................  

b. Xã hội .....................................................................................................  

 ....................................................................................................................  

c. Môi trường: ............................................................................................  

 ....................................................................................................................  

d. An ninh, trật tự: ......................................................................................  

 ....................................................................................................................  

II. Định hướng phát triển KT-XH thôn năm X+1 

1. Dự báo ............................................................................................ 

2. Mục tiêu chung ................................................................................ 

3. Định hướng giải pháp chủ yếu của thôn 

a. Kinh tế: ...................................................................................................  

b. Xã hội .....................................................................................................  

 ....................................................................................................................  

c. Môi trường: ............................................................................................  

 ....................................................................................................................  

d. An ninh, trật tự: ......................................................................................  
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Mẫu biểu 3. Phân tích kết quả/vấn đề/ Nguyên nhân/ Giải pháp và Kế hoạch hoạt động

Ngành/ Lĩnh vực:

Hoạt động

Tổng số Dân góp Cần hỗ trợ

Kết quả nổi bật

Nguồn lực (1.000 đ) Ghi chú
Nhóm hoạt động cần nguồn lực tài chính từ bên ngoài ĐVT Số lượng

Ghi cụ thể những nội dung cần thiết để thực hiện hoạt động, mức 

độ, loại hình đóng góp cần huy động…
ĐVT Số lượng Thời gian Địa điểm

Người chịu 

trách nhiệm

Thời gian Địa điểm
Người chịu 

trách nhiệm

Vấn đề Nguyên nhân Giải pháp

Nhóm hoạt động không cần nguồn lực tài chính

v
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Mẫu biểu 4. Biên bản họp thôn 

UBND XÃ .................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Thôn ......................... Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

...................., ngày .........tháng .......năm ......... 

BIÊN BẢN HỌP THÔN 

Nội dung:  

Thành phần tham gia: 

Người chủ trì:  

Thư ký:  

Người dân tham gia họp: người, trong đó nữ ……người 

Địa điểm:  

Thời gian: Từ ….giờ đến …..giờ, ngày ….tháng ….năm …….. 

Tiến trình cuộc họp: 

- Mục tiêu, nội dung, cách thức triển khai cuộc họp 

- Định hướng kế hoạch xã. 

- Trình bày khái quát về tình hình kinh tế - xã hội trong năm qua và định hướng 

phát triển của thôn trong năm tới.  

- Thống nhất về số liệu cơ bản của thôn. 

- Trình bày kết quả của cuộc họp trù bị về các hoạt động dự kiến đề xuất trong 

năm kế hoạch 

- Thảo luận  

- Thống nhất danh mục đề xuất kế hoạch của thôn (Danh mục hoạt động, thời 

gian, nguồn lực, trách nhiệm tổ chức và tham gia thực hiện của các bên cùng những 

chi tiết khác) 

- Ý kiến của Bí thư chi bộ/cvcán bộ xã (nếu có) 

  Kết luận chung:  

 ..................................................................................................................  

Biên bản được thông qua vào hồi ……………….. giờ ………………... 

 Thư ký Trưởng thôn 
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Mẫu 5. Danh sách Tổ công tác thôn 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thôn………, ngày      tháng     năm … 

 

DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC THÔN XÂY DỰNG 

ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH NĂM N + 1 

 

Kính gửi: UBND xã…. 

 Căn cứ văn bản số ... ngày...tháng.... năm N của UBND xã chỉ đạo về việc xây 

dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm N + 1; 

 Căn cứ kết qủa tại cuộc họp bản ngày     tháng     năm N; 

 Thôn, bản …. lập danh sách các thành viên trong Tổ công tác xây dựng đề xuất 

kế hoạch bản năm N + 1, gồm các ông (bà) sau: 

1. Ông Nguyễn Văn A – Trưởng thôn – Tổ trưởng TCT 

2. Bà Nguyễn Thị H – Phó Trưởng thôn – Thư ký 

 3. Ông Nguyễn Văn B – Bí thư chi bộ - Ủy viên 

 4. Ông Nguyễn Văn C – Trưởng ban MTTQ - Ủy viên 

 5. Bà Nguyễn Thị D – Hội trưởng chi hội phụ nữ - Thư ký 

 6. Ông Nguyễn Văn Y – Trưởng ban........ - Ủy viên 

 7. Ông Nguyễn Văn K – Trưởng ban MTTQ - Ủy viên 

 8. Bà Nguyễn Thị D – Đại diện hộ kinh doanh sản xuất giỏi - Ủy viên 

 ………. 

         Trưởng thôn 

               (ký, ghi rõ họ tên) 
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 Mẫu 6. Mẫu chương trình họp trù bị 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP TRÙ BỊ TỔ CÔNG TÁC THÔN 

(LẬP ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH NĂM N + 1) 

Thời gian: Ngày      tháng      năm …….. 

Địa điểm: Nhà văn hóa thôn 

Thành phần: Tổ công tác thôn, người uy tín; đại diện cán bộ xã phụ trách thôn; 

cán bộ phụ trách Chương trình MTQG; doanh nghiệp, Hợp tác xã, gia đình làm kinh tế 

giỏi (nếu có). 

Nội dung: 

TT Nội dung 
Thời 

gian 
Trách nhiệm Ghi chú 

1 

Thông báo mục tiêu, nội dung cuộc 

họp và phân công nhiệm vụ. 

Cách triển khai nội dung cuộc họp 

7h30 
Ô A 

(tổ trưởng) 
Trưởng thôn  

2 
Thông tin định hướng của xã, huyện 

(các chương trình, dự án…) 
7h35 

Ông A 

(Trưởng thôn) 
 

3 

Khái quát tình hình KT-XH của thôn 

những tháng đầu năm, định hướng, giải 

pháp đến cuối năm 

Thống nhất số liệu cơ bản của thôn 

7h50 Ông A 

Nhấn mạnh 

các chỉ tiêu 

cần lưu ý 

4 
Liệt kê các lĩnh vực trong thôn và lựa 

chọn các lĩnh vực phân tích. 
8h15 Ông A  

5 

Phân tích thông tin của các lĩnh vực 

đã lựa chọn lên biểu I.3 (mỗi biểu 

một lĩnh vực). 

8h30 TCT Thảo luận 

6 
Thống nhất các hoạt động dự kiến 

của thôn 
… Ông A … 

7 Nội dung chuẩn bị cho cuộc họp thôn …… TCT … 

8 Chủ tọa khái quát kết quả cuộc họp. …… Ô A … 

9 Thư ký thông qua biên bản cuộc họp ……. Thư ký … 

10 Bế mạc cuộc họp trù bị …. Trưởng thôn …. 
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Mẫu 7. Mẫu Chương trình họp thôn 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP THÔN 

XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PT KT – XH NĂM N + 1 

1. Thời gian: ...giờ,  ngày.... tháng.... năm …. 

2. Địa điểm: ………. 

3.Thành phần: Tổ công tác thôn; đại diện các hộ gia đình trong thôn; đại diện 

chi bộ; đại diện cán bộ xã; khác (nếu có). 

4. Nội dung: 

TT Nội dung 
Thời 

gian 

Trách 

nhiệm 
Ghi chú 

1 

Ổn định tổ chức, điểm danh, tuyên bố lý 

do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương 

trình họp thôn 

7h30 Ông Y…  

2 

Khai mạc 

- Nhấn mạnh mục tiêu, nôi dung cuộc họp 

- Cách triển khai nội dung cuôc học 

- Thông tin định hướng của xã, huyện 

(các chương trình, dự án…) 

7h35 

Ông A 

(Trưởng 

thôn) 

 

3 Thông qua số liệu cơ bản của thôn 8h Ông A  

4 

Thông qua kết quả phân tích thông tin 

của các lĩnh vực (Danh sách các hoạt 

động dự kiến) 

8h15 
Tổ kê 

hoạch 
 

5 Thảo luận thống nhất các hoạt động 8h30 Ông A  

6 Cụ thể hóa các hoạt động … Ông B … 

7 Sắp xếp thứ tự ưu tiên các hoạt động ………. TCT ………. 

8 Lãnh đạo chi bộ phát biểu ý kiến ………… Bí thư ………… 

9 Cán bộ xã phát biểu ý kiến (nếu có) ……. CB xã ……. 

10 Kết luận cuộc họp …. Tr. thôn …. 

11 Thông qua biên bản cuộc họp …… Thư ký …… 

12 Bế mạc họp thôn …. Tr. thôn …. 
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2. Mẫu theo dõi, giám sát kế hoạch phát triển KT-XH 

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỦA THÔN  

Tháng …… năm …….. 

Xã:……………………      

THÔN : ……………………………………… 

 

Chỉ số 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

tháng 

trước 

Ước thực hiện 

Chú thích Tháng báo 

cáo 

Cộng dồn từ 

đấu năm đến 

tháng báo cáo 

A B 1 2 3 C 

1. Tổng số hộ hộ     

2. Tổng số nhân khẩu người     

Trong đó người     

- Số trẻ em sinh ra trong 

năm 
người     

- Số trẻ em dưới 5 tuổi người     

3. Số lao động đang có việc 

làm 
người     

4. Diện tích gieo trồng cây 

một số cây hàng năm 
ha     

……..      

…………      

………      

……….      

   
    

     

 

 

 

 

 

 

 


